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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 15/CT-TTg và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022
(Tài liệu phục vụ Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022)
.                               .
Kính gửi: Chính phủ
Căn cứ chương trình Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022, trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành trung ương và địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 15/CT-TTg và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022 như sau:
I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP, CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTG VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2022
Tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, những vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ, khó khăn hơn so với dự báo tại thời điểm xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 và Nghị quyết 01/NQ-CP. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột Nga - Ucraina xảy ra và còn kéo dài; lạm phát tăng mạnh ở nhiều quốc gia, xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; gia tăng rủi ro tài chính, tiền tệ, nguy cơ mất ổn định an ninh năng lượng, an ninh lương thực…
Trong tháng 09, Fed tiếp tục tăng mạnh lãi suất điều hành, thể hiện rõ hơn quan điểm cứng rắn trong kiểm soát lạm phát, lập tức tạo ra làn sóng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương, gia tăng hỗ trợ tỷ giá của nhiều nước, nền kinh tế; tác động đến sự dịch chuyển của các dòng vốn, chi phí sản xuất, giá cả hàng hóa, sức mua và nhu cầu của thị trường… càng rõ hơn khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu, tăng thêm tác động và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn tới ổn định tài chính, kinh tế, xã hội các quốc gia, trong đó có Việt Nam, trong thời gian tới.
Trong nước, động thái điều chỉnh chính sách của các nước được theo dõi sát sao để kịp thời có các giải pháp tiền tệ, tài khóa, điều hành giá, giải pháp vĩ mô nhằm khác ứng phó đồng bộ, phù hợp với tình hình. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị để vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, vừa tập trung giải quyết những khó khăn nội tại của nền kinh tế, xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài, cũng như các biện pháp bảo đảm sức khỏe nhân dân, vừa phòng chống thiên tai, dịch bệnh, phục hồi và phát triển KTXH, vừa ứng phó với những tình huống mới, bất ngờ, phát sinh, đồng thời góp phần ổn định tâm lý thị trường, nhà đầu tư, doanh nghiệp. Các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP, Chỉ thị số 15/CT-TTg và các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ, chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu về y tế, kinh tế, xã hội và đối ngoại.
Nhờ đó, nền kinh tế phục hồi rất tích cực; GDP 9 tháng tăng 8,83%, cao nhất từ năm 2011 đến nay, phục hồi và tăng đồng đều trên cả 03 khu vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm được các cân đối lớn của nền kinh tế, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.  CPI bình quân 09 tháng tăng 2,73%, tương đương cùng kỳ các năm 2018-2021; bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định. Hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Làm tốt công tác chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các dịch bệnh mới phát sinh tiếp tục được chú trọng. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Công tác đối ngoại được thực hiện linh hoạt, thiết thực, hiệu quả.
Về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành đến hết quý III cơ bản đáp ứng đúng tiến độ, trong đó đã hoàn thành 83% nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP (trong 83 nhiệm vụ được giao hoàn thành đến hết quý III năm 2022: có 69 nhiệm vụ hoàn thành, 12 nhiệm vụ đang thực hiện, chưa hoàn thành[footnoteRef:1], 02 nhiệm vụ xin gia hạn báo cáo[footnoteRef:2]); trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. [1:  Gồm các bộ, cơ quan trung ương: 03 nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên môi trường, 05 nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, 01 nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 02 nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, 01 nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao.]  [2:   02 nhiệm vụ của: Bộ Tư pháp, Bộ Y tế.] 

Một số bộ, ngành, địa phương đã chủ động thực hiện sớm các nhiệm vụ của các quý sau (như: Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng nhà nước Viêt Nạm), đồng thời chủ động đề xuất, báo cáo Chính phủ kịp thời điều chỉnh một số nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn triển khai.
Các nhiệm vụ Quý IV/2022 các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần tập trung hoàn thành, gồm 91 nhiệm vụ, tập trung vào các nội dung: Xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch...
(Chi tiết tình hình thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP tại Phụ lục kèm theo)
Bước sang Quý IV, bên cạnh những kết quả đạt được, khó khăn, thách thức phải đối mặt là rất lớn, các yếu tố rủi ro, bất định ngày càng gia tăng, nhất là áp lực lạm phát từ bên ngoài, thị trường xuất khẩu, khách du lịch quốc tế bị thu hẹp, việc điều chỉnh chính sách của các nước lớn… Các cấp, các ngành cần nắm chắc tình hình, rất chủ động trong công tác quản lý, điều hành phát triển KTXH; phối hợp chặt chẽ, kết hợp đồng bộ chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa, điều hành giá và chính sách vĩ mô khác để giữ vững thành quả về ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phù hợp theo mục tiêu đề ra.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2022
1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022
(1) Tăng trưởng kinh tế
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2022 ước tính tăng 13,67% so với cùng kỳ năm trước[footnoteRef:3], trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,24%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,91%; khu vực dịch vụ tăng 18,86%. [3:  Tốc độ tăng GDP quý III/2021 giảm 6,03% so với cùng kỳ năm trước.] 

GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng kể từ năm 2011. Nền kinh tế phục hồi đồng đều trên cả 03 khu vực; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99%, đóng góp 4,04%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,44%, đóng góp 41,79%; khu vực dịch vụ tăng 10,57%, đóng góp 54,17%. Cụ thể như sau:
- Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định; trong đó ngành nông nghiệp 9 tháng năm 2022 tăng 2,43% so với cùng kỳ năm trước; ngành lâm nghiệp tăng 5,2%; ngành thủy sản tăng 4,43%, đóng góp 0,12 điểm phần trăm.
- Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp có xu hướng phục hồi nhanh với mức tăng 9 tháng năm 2022 đạt 9,63% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,25 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,69%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2011, 2017 và 2018[footnoteRef:4], đóng góp 2,74 điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 8,55%, đóng góp 0,59 điểm phần trăm. [4:  Tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng các năm 2011-2022 so với cùng kỳ năm trước lần lượt là: 12,06%; 8,1%; 5,91%; 6,21%; 8,78%; 10,49%; 10,76%; 11,51%; 9,91%; 3,2%; 5,02%; 10,57%.] 

- Khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ, 9 tháng đạt 10,57%, cao nhất cùng kỳ các năm 2011-2022[footnoteRef:5]. Một số ngành dịch vụ thị trường tăng cao, đóng góp nhiều vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế như sau: Ngành bán buôn, bán lẻ tăng 10,24% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 1 điểm phần trăm; ngành vận tải kho bãi tăng 14,2%, đóng góp 0,83 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng cao nhất trong khu vực dịch vụ[footnoteRef:6] với mức tăng 41,7%, đóng góp 0,81 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,05%, đóng góp 0,52 điểm phần trăm; ngành thông tin và truyền thông tăng 7,65%, đóng góp 0,5 điểm phần trăm. Riêng ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 2,67%, làm giảm 0,04 điểm phần trăm do dịch Covid-19 đã được kiểm soát[footnoteRef:7]. [5:  Tốc độ tăng giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 9 tháng các năm 2011-2022 so với cùng kỳ năm trước lần lượt là: 7,43%; 6,8%; 6,59%; 7,21%; 6,97%; 7,29%; 6,97%; 7,25%; 7,52%; 1,87%; -0,05%; 10,61%.]  [6:  Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống 9 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước giảm 25,52%.]  [7:  Giá trị tăng thêm ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 9 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước tăng 21,08%.] 

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,27%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,69%; khu vực dịch vụ chiếm 41,31%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,73%.
Về sử dụng GDP 9 tháng năm 2022, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,26% so với cùng kỳ năm 2021, đóng góp 44,46% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế; tích lũy tài sản tăng 5,59%, đóng góp 18,46%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 9,05%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4,28%, chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 37,08% vào tốc độ tăng chung.
(2) Về tình hình kinh tế vĩ mô
Nhìn chung, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực, tạo dư địa trong điều hành tài khóa, hỗ trợ cho chính sách tiền tệ; chi ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ. Tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công còn chậm so với yêu cầu, nhất là vốn nước ngoài. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm, đưa vào sử dụng một số công trình hạ tầng quan trọng. Các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro.
Cụ thể như sau:
[bookmark: _Hlk70499258]a) Về chỉ số giá tiêu dùng
Trong tháng, giá cả hàng hóa trên thị trường biến động tăng, giảm đan xen. Riêng đối với mặt hàng xăng dầu; giá bình quân các mặt hàng xăng và dầu madut thế giới trong tháng 9 (đến ngày 18/9/2022) giảm so với tháng 8/2022, giá các mặt hàng dầu khác cơ bản giữ ổn định. Giá xăng, dầu sau 2 kỳ điều hành gần đây đều giảm. Lũy kế từ đầu năm đến nay, qua 24 kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước, giá mặt hàng xăng có 13 lần tăng, 10 lần giảm và 1 lần giữ ổn định; giá dầu diezen 0,05S có 15 lần tăng, 9 lần giảm; giá dầu hỏa có 14 lần tăng, 9 lần giảm, 1 lần giữ ổn định; giá dầu madut có 10 lần tăng, 9 lần giảm và 5 lần giữ ổn định. 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2022 tăng 0,4% so với tháng trước chủ yếu do giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và một số địa phương tăng học phí năm học mới 2022-2023. So với tháng 12/2021, CPI tháng 9 tăng 4,01% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,94%. Trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng chính có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước.Trong nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, nhóm giáo dục có mức tăng cao nhất với 5,84%, trong đó dịch vụ giáo dục tăng 6,48%[footnoteRef:8] do thời gian miễn, giảm học phí trong đại dịch tại nhiều địa phương đã kết thúc. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,94% chủ yếu do giá thuê nhà thực tế tăng 8,16%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,18%. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,16% do giá nguyên phụ liệu sản xuất, chi phí nhân công và nhu cầu mua sắm chuẩn bị bước vào năm học mới tăng. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,16%. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,13% do giá nguyên liệu sản xuất đồ uống, thuốc lá tăng. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%, trong đó: Dịch vụ y tế tăng 0,01%. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%. [8:  Tốc độ tăng chỉ số giá nhóm dịch vụ giáo dục tháng 9/2022 so với tháng trước của một số địa phương: Điện Biên tăng 112,07%; Thái Nguyên tăng 85,31%; Yên Bái tăng 68,72%; Vĩnh Phúc tăng 60,91%; Sơn La tăng 55,43%; Tuyên Quang tăng 54,20%; Bắc Giang tăng 44,27%; Cao Bằng tăng 40,42%; Hòa Bình tăng 33,25%; Lào Cai tăng 30,04%; Lạng Sơn tăng 15,69%; Quảng Ninh tăng 15,59%; Kiên Giang tăng 13,02%; Đà Nẵng tăng 12,17%; Nghệ An tăng 11,29%; Hà Nội tăng 10,53%; Kom Tum tăng 9,78%...] 

Nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giảm gồm: Nhóm giao thông giảm 2,23% góp phần giảm CPI chung 0,22 điểm phần trăm, do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào ngày 05/9/2022, 12/9/2022 và 21/9/2022. Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,04%.
Tính chung 9 tháng đầu năm 2022 CPI bình quân tăng 2,73% so với bình quân cùng kỳ năm 2021. Lạm phát cơ bản[footnoteRef:9] tháng 9/2022 tăng 0,47% so với tháng trước, tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2022, lạm phát cơ bản tăng 1,88% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 2,73%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.  [9:  CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống, năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và giáo dục.] 

b) Về thị trường tiền tệ, hoạt động ngân hàng và thị trường chứng khoán
Tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, thận trọng, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế, thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường trong và ngoài nước, duy trì ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Trong đó:
- Điều hành nghiệp vụ thị trường mở chủ động, linh hoạt nhằm đảm bảo thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, góp phần ổn định thị trường tiền tệ: (i) duy trì các phiên chào mua với khối lượng và lãi suất chào mua linh hoạt; (ii) chào bán tín phiếu ngân hàng Nhà nước theo phương thức đấu thầu lãi suất, xét thầu đơn giá, kỳ hạn linh hoạt, khối lượng phù hợp để phối hợp điều hành tỷ giá trước áp lực của việc Fed tăng lãi suất điều hành lên tỷ giá trong nước.
- Thị trường tiền tệ, tín dụng tương đối ổn định, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đến ngày 26/9/2022, huy động vốn tăng 4,14% (VND tăng 4,04%, ngoại tệ tăng 5,26%); tín dụng đối với nền kinh tế tăng 10,83% (VND tăng 11,25%, ngoại tệ tăng 3,79%) so với cuối năm 2021.
- Ổn định lãi suất điều hành: Giữ ổn định các mức lãi suất đến ngày 22/9/2022 nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng nhà nước với chi phí thấp, qua đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh các mức lãi suất.
Tuy nhiên, xu hướng lạm phát quốc tế vẫn tiếp tục ở mức cao, trong nước tác động vòng 2 của giá đầu vào tăng áp lực lên lạm phát. Ngày 22/9/2022, Fed quyết định tăng lãi suất thêm 0,75%, đưa lãi suất điều hành lên mức 3-3,25%/năm sau 05 lần điều chỉnh tăng lãi suất, chỉ số USD tăng cao kỷ lục so với nhiều năm trở lại đây. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi kinh tế, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, Ngân hàng nhà nước quyết định điều chỉnh các mức lãi suất từ ngày 23 tháng 9 năm 2022. Theo đó: (i) tăng lãi suất tái cấp vốn từ 4,0%/năm lên 5,0%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 2,5%/năm lên 3,5%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng từ 5,0%/năm lên 6,0%/năm; (ii) lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ mức 0,2%/năm lên 0,5%/năm, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 4,0%/năm lên 5,0%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô từ 4,5%/năm lên 5,5%/năm.
- Điều hành tỷ giá chủ động, linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường trong và ngoài nước, thực hiện can thiệp thị trường linh hoạt để giúp hấp thu các cú sốc bên ngoài trong khi vẫn giữ ổn định thị trường ngoại tệ. Tỷ giá trong tháng 9 có xu hướng tăng trước áp lực trên thị trường quốc tế. Đến sáng ngày 19/9/2022, tỷ giá trung tâm ở mức 23.295 VND/USD, tăng 0,65% so với cuối năm 2021; tỷ giá giao dịch bình quân thị trường liên ngân hàng khoảng 23.675 VND/USD, tăng 3,9% so với cuối năm 2021; tỷ giá niêm yết mua/bán của VCB ở mức 23.530/23.810 VND/USD, tăng 3,93%/3,88% so với cuối năm 2021.
- Về kết quả xử lý nợ xấu: Triển khai Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025: Trên cơ sở Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Đề án 689, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và giám sát các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao.
Đến cuối tháng 7/2022, tỷ lệ nợ xấu nội bảng vẫn ở mức an toàn là 1,7%; tỷ lệ nợ xấu, nợ bán cho VAMC chưa xử lý và các khoản tiềm ẩn trở thành nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng là 5,41%[footnoteRef:10] (cuối năm 2021 là 6,3%).  [10:  Gồm toàn bộ dư nợ của khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn, giảm lãi theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN (và các văn bản sửa đổi, bổ sung) có nguy cơ tiềm ẩn thành nợ xấu.] 

- Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm và đầu năm như: chính sách giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng; chương trình cho vay trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất; các giải pháp về miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán...
- Về diễn biến thị trường vàng: Sáng ngày 19/9/2022, giá vàng miếng SJC bình quân trong nước được giao dịch ở mức 65,59/66,50 triệu đồng/lượng, tăng 4,94 triệu đồng/lượng so với đầu năm (tương đương 8,1%). Hiện, bình quân giá mua vàng miếng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi (chưa tính phí) ở mức 17,6 triệu đồng/lượng.
[bookmark: _Hlk499732071]- Về thị trường chứng khoán: mặc dù trong nước, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà hồi phục khá, tuy nhiên, không nằm ngoài diễn biến của thị trường chứng khoán toàn cầu theo xu hướng giảm điểm trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục có những động thái thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, bất chấp việc này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 9 có xu hướng giảm điểm kém tích cực. Tính đến hết ngày 27/9/2022, chỉ số VN-Index đạt 1.166,54 điểm, giảm 8,9% so với cuối tháng trước, giảm 22,15% so với cuối năm 2021; quy mô vốn hoá thị trường cổ phiếu đạt 6.128 nghìn tỷ đồng, tương đương 73% GDP, giảm 21,1% so với cuối năm 2021. ​
Hiện có 753 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sàn giao dịch HNX và HoSE, 858 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM và gần 6,51 triệu tài khoản đầu tư chứng khoán. Giá trị giao dịch bình quân tháng 9 đạt 15,9 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 15% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân 9 tháng đầu năm đạt 22,5 nghìn tỷ đồng, giảm 15,5% so với năm 2021.
Thị trường chứng khoán phái sinh khối lượng giao dịch bình quân tháng 9 là 237,9 nghìn hợp đồng/phiên, tăng 21% so với tháng trước; giá trị giao dịch bình quân 9 tháng là 213,1 nghìn hợp đồng/phiên, tăng 13% so với năm 2021.
Nhằm tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra các công ty đại chúng và tổ chức kinh doanh chứng khoán, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường; trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 304 quyết định xử phạt vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 23,86 tỷ đồng.
- Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Có 440 mã trái phiếu niêm yết; quy mô giao dịch bình quân tháng 9 khoảng 7 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 13,9% so với tháng trước; giá trị giao dịch bình quân 9 tháng là 9,25 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm 18,9% so với năm 2021.
c) Về thu, chi ngân sách nhà nước
Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng, bằng 94% dự toán, tăng 22% so cùng kỳ năm 2021; trong đó, thu nội địa đạt 88,9% dự toán, tăng 18,8%; thu từ dầu thô đạt 213% dự toán (giá dầu bình quân khoảng 107,05 USD/thùng, tăng 47,05 USD/thùng so dự toán), tăng 103,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 108,8% dự toán, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Tính đến hết tháng 9, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí được miễn, giảm, gia hạn ước khoảng 157,9 nghìn tỷ đồng, trong đó: số tiền gia hạn khoảng 97,9 nghìn tỷ đồng (trong đó, số thuế gia hạn đã nộp NSNN là khoảng 45 nghìn tỷ đồng); số tiền miễn, giảm khoảng 60 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả 6,65 nghìn tỷ đồng tiền thuế được miễn, giảm theo các chính sách ban hành năm 2021 nhưng có tác động làm giảm thu NSNN năm 2022).
[bookmark: _Hlk81214405]Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 1.086,3 nghìn tỷ đồng, bằng 60,9% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó chi trả nợ lãi đạt 70% dự toán; chi thường xuyên đạt 68,3% dự toán.
Các nhiệm vụ chi NSNN được thực hiện theo dự toán, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.
Tính đến hết tháng 9, NSNN đã chi khoảng 14,9 nghìn tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn, trong đó: chi phòng chống dịch khoảng 5,2 nghìn tỷ đồng; chi hỗ trợ người dân và người lao động là 9,7 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả 3,1 nghìn tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ).
Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 9 tháng đầu năm, đã thực hiện phát hành 114,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,72 năm, lãi suất bình quân 2,62%/năm.
d) Về đầu tư phát triển
- Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng năm 2022 theo giá hiện hành đạt đạt 2.130,3 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 544,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,6% tổng vốn và tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 1.227,1 nghìn tỷ đồng, bằng 57,6% và tăng 10%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 358,3 nghìn tỷ đồng, bằng 16,8% và tăng 16,3%.
Giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN từ đầu năm đến ngày 30/9/2022 ước đạt 253.148,12 tỷ đồng, đạt 46,70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 47,38%), tuy nhiên số tuyệt đối giải ngân năm 2022 cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 34.597,2 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với số giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN 9 tháng năm 2021. Trong đó: 
- Vốn trong nước là 246.525,55 tỷ đồng, đạt 48,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 51,74%), tuy nhiên số tuyệt đối giải ngân năm 2022 giải ngân cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 34.514,5 tỷ đồng. Vốn nước ngoài là 6.622,57 tỷ đồng, đạt 19,03% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 đạt 12,69%). 
- Có 02 cơ quan trung ương và 10 địa phương[footnoteRef:11] có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, có 39/51 bộ, cơ quan trung ương và 22/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước (46,70%), trong đó có 14 bộ, cơ quan trung ương và 01 địa phương[footnoteRef:12] có tỷ lệ giải ngân dưới 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương này nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện tình trạng giải ngân của đơn vị mình. [11:  Ngân hàng Chính sách xã hội (88,5%), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (73,2%), Quảng Ngãi (112,7%), Hưng Yên (89,3%), Thái Bình (83,6%), Quảng Ninh (78%), Ninh Bình (77,6%), Tây Ninh (77,4%), Thái Nguyên (76%), Bắc Giang (74,7%), Bà Rịa – Vũng Tàu (72,4%), Tiền Giang (71,6%).]  [12:  Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban dân tộc, Hội Nhà báo Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Hội Nhà văn Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành phố Hồ Chí Minh.] 

Mặc dù tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2022 chưa đạt kết quả như kỳ vọng nhưng cũng đã phản ánh đúng xu hướng, đặc thù của vốn đầu tư, đó là đầu năm thi công tích lũy khối lượng, cuối năm triển khai thanh toán. Minh chứng rõ ràng là kết thúc 08 tháng, tỷ lệ giải ngân của cả nước mới đạt 39,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng bước sang tháng 9, chỉ trong vòng 1 tháng, tiến độ giải ngân đã có sự thay đổi tích cực khi đạt tỷ lệ 46,7%. Đồng thời lượng vốn cần giải ngân trong năm 2022 cao hơn khoảng 80 nghìn tỷ đồng so với năm 2021 (chưa tính số vốn Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển năm 2022 khoảng 38 nghìn tỷ đồng từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội) cùng với khó khăn đặc thù do năm 2022 là năm thứ hai của Kế hoạch đầu tư công trung hạn nhưng thực chất là năm đầu tiên triển khai thực hiện kế hoạch (do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 mới được Quốc hội thông qua vào tháng 7/2021), triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tiến độ giải ngân đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, số tuyệt đối giải ngân vốn NSNN năm 2022 cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 34.597,2 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với số giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021. Riêng vốn NSTW giải ngân 89.911,8 tỷ đồng, đạt 37,78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2021 cả về số tuyệt đối 13.664,5 tỷ đồng và về tỷ lệ giải ngân (cùng kỳ năm 2021 đạt 37,01%).
Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ về giải ngân vốn đầu tư công đã được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, tại Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương ngày 26/9/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2022, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đồng thời, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần phải nỗ lực và có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.
Về tình hình phân bổ, giao kế hoạch, đến ngày 27/9/2022, tổng số vốn NSNN các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giải ngân là 509.314,410 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó vốn trong nước đạt 93,6% kế hoạch, vốn nước ngoài đạt 98,7% kế hoạch. Số vốn NSNN còn lại chưa phân bổ là 32.109,786 tỷ đồng[footnoteRef:13] (bằng 6% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; chủ yếu là vốn cân đối NSĐP với 06/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch. Trên cơ sở Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 ngày 31/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ[footnoteRef:14] về việc điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1126/QĐ-TTg ngày 25/9/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. [13:  Bao gồm: vốn trong nước 32.582,976 tỷ đồng (bằng 6,4% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao), vốn nước ngoài 468,117 tỷ đồng (bằng 1,3% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao).]  [14:  Tờ trình số 6205/TTr-BKHĐT ngày 04/09/2022 và văn bản số 621/BKHĐT-TH ngày 16/9/2022.] 

- Vốn đầu tư nước ngoài: Với sự trợ giúp liên tục và hiệu quả của Chính phủ và các cơ quan chức năng, cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp vượt qua đại dịch và thích ứng với tình hình mới, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiếp tục phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
Vốn đầu tư đăng ký mới trong 9 tháng vẫn giảm so với cùng kỳ song số dự án đầu tư mới đang tăng lên theo từng tháng kể từ đầu năm[footnoteRef:15]. Tính đến 20/9/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt hơn 18,7 tỷ USD, bằng 84,7% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm 3 điểm phần trăm so với 8 tháng. Tuy vốn đầu tư đăng ký mới giảm, nhưng cả vốn đầu tư điều chỉnh và GVMCP vẫn tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Cụ thể: Vốn đăng ký mới: Có 1.355 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (tăng 11,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt 7,12 tỷ USD (giảm 43% so với cùng kỳ). Vốn điều chỉnh: Có 769 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 13,4% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 8,3 tỷ USD (tăng 29,9% so với cùng kỳ). Góp vốn, mua cổ phần: Có 2.697 lượt GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 4,7% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt trên 3,28 tỷ USD (tăng 1,9% so với cùng kỳ). Vốn đầu tư thực hiện của các dự án ĐTNN trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt mức tăng cao nhất từ đầu năm, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 5,7 điểm phần trăm so với 8 tháng. Các doanh nghiệp đang không ngừng phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. [15:  Số dự án đầu tư mới trong tháng 9/2022 tăng 6,8% so với tháng 8 và 46,2% so với tháng 7/2022.] 

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 12,1 tỷ USD, chiếm 64,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,5 tỷ USD, chiếm 18,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ, bán buôn và bán lẻ với vốn đăng ký đạt lần lượt 676,9 triệu USD và 617,9 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.
Xét về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 30%, 25,7% và 15,9% tổng số dự án.
Tính lũy kế đến ngày 20/9/2022, cả nước có 35.725 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 431,56 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 267 tỷ USD, bằng 61,9% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.
Theo đối tác đầu tư: Hiện có 139 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký trên 80,5 tỷ USD (chiếm 18,6% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với hơn 70 tỷ USD (chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, ...
Về đầu tư ra nước ngoài, trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 398,3 triệu USD, bằng 69,6% với cùng kỳ. Trong đó, có 80 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt trên 347,3 triệu USD, tăng gấp 2,31 lần so với cùng kỳ[footnoteRef:16]; có 15 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm trên 50,9 triệu USD, bằng 12% so với cùng kỳ[footnoteRef:17]. Riêng các doanh nghiệp có vốn nhà nước có 02 lượt dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 10,75 triệu USD, chiếm tỷ lệ nhỏ (2,7%) tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng. [16:  Vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới 9 tháng năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ do có 05 dự án lớn mới được cấp GCNĐKĐT là dự án Công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vines sang Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan với tổng vốn đầu tư mỗi dự án hơn 34,68 triệu USD. ]  [17:  Vốn đầu tư điều chỉnh giảm mạnh do trong 9 tháng năm 2021 có nhiều dự án lớn điều chỉnh tăng vốn: dự án của Vingroup tại Hoa Kỳ điều chỉnh tăng 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH Đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và 01 dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD.] 

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 ngành. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 11 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư trên 291,6 triệu USD, chiếm 55,2% tổng vốn đầu tư. Ngành hoạt động tài chính ngân hàng, bảo hiểm đứng thứ hai với 04 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư trên 35,3 triệu USD, chiếm 8,9%; tiếp theo là các ngành bán buôn, mbasn lẻ; khai khoáng; nông, lâm nghiệp, thủy sản; …
(3) Về tình hình sản xuất, kinh doanh và phát triển các ngành, lĩnh vực
Nhìn chung, hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều khởi sắc. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Sản xuất công nghiệp phục hồi tốt. Thương mại, dịch vụ có xu hướng phục hồi nhanh. Sức cầu trong nước phục hồi tốt. Tình hình doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, chủ yếu do giá xăng dầu, vật tư đầu vào, chi phí sản xuất cao, thiếu hụt lao động cục bộ trong một số ngành như dệt may, du lịch… tại một số địa phương là trung tâm công nghiệp trọng điểm.
[bookmark: _Hlk43674931]a) Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
Sản xuất nông, lâm và thủy sản trong tháng diễn ra trong bối cảnh các địa phương đang tập trung thu hoạch lúa vụ đông xuân, hè thu; gieo cấy và chăm sóc lúa vụ mùa, thu đông trong điều kiện thời tiết khó khăn, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, tình hình dịch bệnh được các địa phương kiểm soát tốt, nên đàn gia súc gia cầm vẫn phát triển ổn định và tăng khá so với cùng kỳ năm 2021.
- Về trồng trọt 
Lúa đông xuân 2022: Tính đến ngày 15/9/2022, diện tích thu hoạch lúa đông xuân cả nước đạt 2.975,6 nghìn ha, giảm 30,9 nghìn ha (-1%) so với cùng kỳ năm trước; năng suất thu hoạch đạt 67,2 tạ/ha, giảm 1,5 tạ/ha, sản lượng đạt 19.980,3 nghìn tấn, giảm 649 nghìn tấn (-3,1%) so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng lúa đông xuân giảm do các địa phương thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đô thị hóa, hoặc chuyển sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn; năng suất giảm do giá phân bón, thuốc bảo vệ tăng cao nên người dân chuyển sang dùng các loại phân hữu cơ tự chế và giảm lượng phân bón tổng hợp. 
Lúa hè thu: Tính đến ngày 15/9, các địa phương đã thu hoạch được 1.830,1 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 95,5% diện tích gieo cấy ước cả năm, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch 1.440,7 nghìn ha, chiếm 97,6% diện tích gieo cấy ước cả năm của vùng, tăng 0,6% so cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng lúa hè thu 2022 cả nước sơ bộ đạt 1915,6 nghìn ha, giảm 38,6 nghìn ha 1,97%) so với vụ hè thu năm 2021; năng suất lúa hè thu sơ bộ đạt 56,4 tạ/ha, giảm 0,6 tạ/ha; sản lượng sơ bộ đạt 10,8 triệu tấn, giảm 340 nghìn tấn, (-3,1%) so với năm trước. Trong đó, tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích gieo trồng lúa hè thu ước đạt 1.476,1 nghìn ha, giảm 32,9 nghìn ha, tương đương giảm 2,2%; năng suất ước đạt 56,5 tạ/ha, giảm 0,8 tạ/ha; sản lượng ước đạt 8,34 triệu tấn, giảm 314 nghìn tấn (-3,6%). 
- Lúa mùa: Cả nước đã gieo cấy được 1.505,3 nghìn ha lúa mùa, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương phía Bắc gieo cấy đạt 1.023,8 nghìn ha, giảm 17,6 nghìn ha (-1,7%) so với cùng kỳ. Đến nay, lúa mùa tại các địa phương phía Bắc đang trong giai đoạn làm đòng, trỗ bông do vụ đông xuân kéo dài nên tiến độ gieo cấy muộn, một số trà lúa sớm đang trong giai đoạn vào chắc và chín, cho thu hoạch được 68,5 nghìn ha, chiếm 6,7% diện tích gieo trồng ước cả năm và bằng 71,9% so cùng kỳ. Các địa phương phía Bắc, diện tích gieo cấy lúa mùa tiếp tục giảm, trong đó vùng Đồng bằng sông Hồng ước đạt 469 nghìn ha, giảm 9,9 nghìn ha so với vụ mùa năm trước (-2,07%), các địa phương phía Nam: Diện gieo cấy vụ mùa ước đạt 533,8 nghìn ha, tăng 16,8 nghìn ha (+3,25%); năng suất ước đạt 52,26 tạ/ha, tăng 2,3 tạ/ha; sản lượng đạt 2,8 triệu tấn, (+7,91%).
Lúa thu đông: Các địa phương đã thực hiện khuyến cáo bà con nông dân chỉ nên sản xuất lúa thu đông ở những nơi có hệ thống thuỷ lợi nội đồng hoàn chỉnh, chủ động ngăn được lũ hoặc tiêu thoát nước tốt. Vụ lúa Thu đông năm nay được dự báo bị tác động tiêu cực của giá các loại phân bón, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất tăng, cũng như ảnh hưởng bất lợi của tình hình thời tiết. Ước tính sản xuất lúa thu đông năm nay, diện tích gieo trồng đạt 657,4 nghìn ha, giảm 61,9 nghìn ha (-8,6%) so với năm trước; năng suất đạt 56,4 tạ/ha, giảm 0,5 tạ; sản lượng đạt 3.707 nghìn tấn, giảm 314 nghìn tấn (-7,8%) so với vụ thu đông năm trước. Năng suất giảm do giá vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao, giá lúa không tăng nên người dân đầu tư ít. 
Sản xuất rau màu: Tính đến ngày 15/9, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 852,2 nghìn ha ngô, giảm 1,5% so cùng kỳ; 83,9 nghìn ha khoai lang, giảm 8%; 167,5 nghìn ha lạc, giảm 2,8%; 33 nghìn ha đậu tương, giảm 9,2%; 1030,6 nghìn ha rau đậu, tăng 0,8%. Thời tiết không thuận lợi, nhiều vùng ngập úng cùng với ó, hiệu quả kinh tế từ việc sản xuất các loại cây  ngô, khoai lang, lạc không cao nên nông dân thu hẹp sản xuất.
- Về chăn nuôi: Hiện nay, dịch Viêm da nổi cục đã được kiểm soát nhưng vẫn còn nguy cơ bùng phát. Để công tác kiểm soát dịch bệnh được kịp thời, hiệu quả, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất cho người chăn nuôi, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên ngành cần triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Ước tính tổng số trâu của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 9 giảm khoảng 1,1%, tổng số bò tăng khoảng 3,4% so với cùng thời điểm năm 2021.
Trong 9 tháng đầu năm, dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát khá tốt, chỉ còn phát sinh những ổ dịch nhỏ lẻ. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi lại đang đứng trước nhiều khó khăn khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng. Nguyên nhân của sự tăng giá này chủ yếu đến từ việc giá nhập khẩu của các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đều tăng cao. Tuy giá thức ăn chăn nuôi tăng nhưng giá thịt lợn hơi trong 9 tháng đầu năm biến động không nhiều, giảm khá nhiều so với 9 tháng đầu năm 2021[footnoteRef:18].  [18:  Chỉ số giá sản phẩm chăn nuôi lợn của người sản xuất trong 9 tháng đầu năm 2022 giảm 20,73% so với cùng kỳ năm 2021. ] 

Tính đến ngày 22/09/2022: Cả nước không có dịch bệnh cúm gia cầm và Tai xanh, Dịch Tả lợn châu Phi, dịch bệnh lở mồm long móng.
- Về lâm nghiệp: Sản xuất lâm nghiệp Quý III năm 2022 có nhiều thuận lợi so với cùng kỳ, mưa sớm, thời tiết mát mẻ, người dân tích cực trồng, chăm sóc rừng; hoạt động  khai thác gỗ được đẩy mạnh do nhu cầu gỗ nguyên liệu tăng. Diện tích rừng trồng mới tập trung Quý III ước đạt 71,3 nghìn ha, tăng 5,0% so với cùng kỳ, năm nay do mưa sớm nên phần lớn các tỉnh đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vào đầu quý. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 5.216,6 nghìn m3, tăng 6,6%. Sản lượng gỗ tăng cao do diện tích rừng đến tuổi cho khai thác trúng mùa giá gỗ tăng cao và nhu cầu gỗ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sản phẩm như bột giấy, dăm gỗ, ván ép,…  được khôi phục trở lại so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 191,2 nghìn ha, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 70,4 triệu cây, tăng 5,4%; sản lượng gỗ khai thác đạt 13.704,9 nghìn m3, tăng 6,2%; sản lượng củi khai thác đạt 13,9 triệu ste, tăng 0,5%.
Tính chung 9 tháng năm 2022, cả nước có 887,9 ha rừng bị thiệt hại[footnoteRef:19], giảm 62,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 24,5 ha, giảm 98,3%; diện tích rừng bị chặt, phá là 863,4 ha, giảm 1,6%. [19:  Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến 15/9/2022.] 

- Thủy sản: Tình hình hoạt động nuôi trồng thủy sản trong Quý III năm 2022 vẫn tiếp tục phát triển khá từ đầu năm do nhu cầu từ thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản; sản lượng thủy sản nuôi trồng trọng điểm thu hoạch đạt khá do diện tích thả nuôi từ đầu năm tăng cao. Tuy nhiên, hoạt động khai thác thủy sản trong Quý vẫn chịu tác động bởi giá xăng dầu và chi phí đầu vào cao. Sản lượng thủy sản quý III năm 2022 ước đạt 2406,0 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước[footnoteRef:20]. Trong đó, sản lượng cá ước đạt 1706,8 nghìn tấn, tăng 2,2%; sản lượng tôm ước đạt 366,6 nghìn tấn, tăng 8,0%. Tính chung, sản lượng thủy sản 9 tháng đầu năm ước đạt 6602,8 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ.  [20:  Quý III năm 2021 các hoạt động khai thác và nuôi trồng bị tác động mạnh bởi dịch Covid 19 khiến cho chuỗi cung ứng thủy sản bị đứt gãy] 

Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý III ước tính đạt 1343,5 nghìn tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản nuôi trồng 9 tháng đầu năm ước đạt 3611,2 nghìn tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý III tăng so với cùng kỳ do tăng sản lượng các sản phẩm trọng điểm như cá tra, tôm thẻ chân trắng. 
Sản lượng thủy sản khai thác biển quý III ước tính đạt 1005,5 nghìn tấn, giảm 2,1% so cùng kỳ. Khai thác thủy sản trong Quý III năm 2022 diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, giá xăng hai tháng đầu Quý III liên tục ở mức cao so với cùng kỳ dẫn tới nhiều tàu nằm bờ do không thể cân đối được chi phí, đợt điều chỉnh giá xăng dầu ngày 21.9.2022 giá dầu diesel đã được điều chỉnh giảm mạnh về mức 22.530 đồng/lít, với mức giá này mỗi lít dầu diesel giảm hơn 7.420 đồng so với cuối tháng 6; đây là mức giảm mạnh từ những tháng đầu năm 2022 tạo điều kiện thuận lợi hơn cho  ngư dân trong việc yên tâm vươn khơi, bám biển. Sản lượng thủy sản khai thác biển 9 tháng đầu năm ước đạt 2850,1 nghìn tấn, giảm 2,5%; trong đó, sản lượng cá ước đạt 2240,1 nghìn tấn, giảm 2,6%; sản lượng tôm ước đạt 98,9 nghìn tấn, giảm 1,3%.
b) Sản xuất công nghiệp
Sản xuất công nghiệp quý III/2022 tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ước đạt 12,12% so với cùng kỳ năm trước[footnoteRef:21]. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2022 ước tính tăng 9,63% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 7,16%; quý II tăng 9,51%; quý III tăng 12,12%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,69% (quý I tăng 7,85%; quý II tăng 11,07%; quý III tăng 13,02%), đóng góp 2,74 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,71%, đóng góp 0,31 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,03%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 4,42%, đóng góp 0,15 điểm phần trăm trong mức tăng chung. [21:  Tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp quý III năm 2018 và 2019 so với cùng kỳ năm trước lần lượt là 9,45% và 9,38%.] 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực 9 tháng năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Bia tăng 35,8%; thủy hải sản chế biến tăng 20,4%; linh kiện điện thoại tăng 17,3%; ô tô tăng 16,5%; thép thanh, thép góc tăng 15,4%; quần áo mặc thường tăng 13,2%; thuốc lá điếu tăng 11,4%; giày, dép da tăng 10,2%; sơn hóa học tăng 10,1%; bột ngọt tăng 9,6%. Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Sắt, thép thô giảm 13,7%; điện thoại di động giảm 5,8%; phân hỗn hợp NPK giảm 4,1%; thức ăn cho thủy sản giảm 3,3%; vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 3,1%; khí hóa lỏng LPG giảm 2,5%; tivi các loại giảm 1,8%; dầu thô khai thác giảm 0,6%. 
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9/2022 tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2021 (cùng kỳ năm 2021 tăng 2,8%). 
Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 30/9/2022 tăng 7,3% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 13,4% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm trước tăng 28,2%). Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân 9 tháng năm 2022 là 76,4% (bình quân 9 tháng năm 2021 là 81,1%). 
Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/9/2022 tăng 1,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 21,8% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó: Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,1% và giảm 6,5%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,5% và tăng 17,4%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,4% và tăng 25,8%. Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,5% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 1,2% và tăng 23,5%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí không đổi và tăng 2,2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,2% và tăng 5,5%.
c) Khu vực dịch vụ
Trong tháng, hoạt động thương mại và dịch vụ khá sôi động khi đời sống sinh hoạt của người dân trở về trạng thái bình thường của những năm trước dịch Covid-19, nhu cầu du lịch tăng mạnh. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Chín ước đạt 493,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt quy mô năm 2019 - năm chưa có dịch Covid-19[footnoteRef:22]. Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.170,2 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 5%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 16,8% (cùng kỳ năm 2021 giảm 6,6%).  [22:  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9/2019 đạt 422,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.] 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2022 có quy mô cũng như tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm lại đây và tăng 14,2% so với 9 tháng năm 2019 - năm trước khi xảy ra dịch Covid-19. Mặc dù vậy, quy mô của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2022 ước tính chỉ đạt khoảng 84% trong điều kiện bình thường không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Trong tháng, du lịch nội địa diễn ra rất sôi nổi, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2/9. Ngoài ra, thời tiết mát mẻ hơn so với tháng trước là điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch. Các cơ sở lưu trú, lữ hành và các khu du lịch đón lượng khách lớn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch nội địa tăng trưởng mạnh mẽ đạt hơn 80 triệu lượt. 
Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng[footnoteRef:23] đạt 431,9 nghìn lượt người, giảm 11,2% so với tháng trước và gấp 45,4 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tính chung 9 tháng năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 1.872,9 nghìn lượt người, gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 85,4% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa có dịch Covid-19. [23:  Kỳ báo cáo từ ngày 21/8/2022-20/9/2022.] 

Hoạt động vận tải trong tháng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ cả về vận tải hành khách và hàng hóa. Trong đó, vận chuyển hành khách gấp 3,9 lần và luân chuyển hành khách gấp 5,7 lần so với cùng kỳ năm trước; vận tải hàng hóa tăng 52,6% về vận chuyển và tăng 60,4% về luân chuyển. Tính chung 9 tháng năm 2022, vận tải hành khách ước đạt 2.842,3 triệu lượt khách vận chuyển, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 23,7%) và luân chuyển đạt 132 tỷ lượt khách.km, tăng 59,4% (cùng kỳ năm trước giảm 30,8%). Tính chung 9 tháng năm 2022, vận tải hàng hóa ước đạt 1.492,7 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 5,2%) và luân chuyển 318,1 tỷ tấn.km, tăng 31% (cùng kỳ năm trước giảm 0,3%). Trong đó, vận tải trong nước đạt 1.460,3 triệu tấn vận chuyển, tăng 24,3% và 193 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 48%; vận tải ngoài nước đạt 32,4 triệu tấn vận chuyển, tăng 29,1% và 125,1 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 11,2%. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định, xuất nhập khẩu tiếp tục khởi sắc nên nhu cầu vận tải hàng hóa trong và ngoài nước 9 tháng năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ các năm trước[footnoteRef:24].  [24:  Vận tải hàng hóa 9 tháng năm 2022 tăng 9,3% về vận chuyển và tăng 19,9% về luân chuyển so với cùng kỳ năm 2019.] 

d) Xuất, nhập khẩu hàng hóa
Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:
- Về xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2022 ước đạt 29,94 tỷ USD, giảm 14,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,57 tỷ USD, giảm 11,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,37 tỷ USD, giảm 15%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Chín tăng 10,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 7,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 11,4%.  
Tính chung 9 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 282,52 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 73,22 tỷ USD, tăng 16,4%, chiếm 25,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 209,3 tỷ USD, tăng 17,6%, chiếm 74,1%. 
Trong 9 tháng năm 2022 có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,9%). 
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 9 tháng năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,4%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%, giảm 0,1 điểm phần trăm; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,6%, giảm 0,6 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 3%, tăng 0,4 điểm phần trăm.
- Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2022 ước đạt 28,8 tỷ USD, giảm 7,3% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,8 tỷ USD, giảm 5,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19 tỷ USD, giảm 8,3%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Chín tăng 6,4%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,8%.  
Tính chung 9 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 276 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 96,11 tỷ USD, tăng 13,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 179,89 tỷ USD, tăng 12,7%. 
 Trong 9 tháng năm 2022 có 42 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 92,3% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 45,5%).
Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 9 tháng năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,9%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 44,6%, giảm 1,3 điểm phần trăm; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 49,2%, tăng 1,4 điểm phần trăm. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6,1%, giảm 0,1 điểm phần trăm.
Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 86,3 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 91,6 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 24,3 tỷ USD, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang Nhật Bản 10 triệu USD, (cùng kỳ nhập siêu 1,7 tỷ USD); nhập siêu từ Trung Quốc 51,5 tỷ USD, tăng 21,3%; nhập siêu từ Hàn Quốc 29,6 tỷ USD, tăng 20,8%; nhập siêu từ ASEAN 9,3 tỷ USD, giảm 1,6%.
Cân đối xuất, nhập khẩu: Tính chung 9 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 6,52 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 3,44 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 22,89 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 29,41 tỷ USD.
[bookmark: _Hlk497228827]đ) Về tình hình đăng ký doanh nghiệp
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2022 tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 9 tháng đầu năm đạt mức cao nhất trong giai đoạn 9 tháng đầu năm từ trước đến nay. Cụ thể:
- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 9/2022 là 11.466 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 136.029 tỷ đồng, tăng 194,1% về số doanh nghiệp và tăng 117,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm 2022 là 112.791 doanh nghiệp, mức cao nhất trong giai đoạn 9 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2021, cao hơn tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 9 tháng đầu năm nay (112.698 doanh nghiệp).
- Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tháng 9/2022 là 5.118 doanh nghiệp, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 9 cao nhất từ trước đến nay. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2022 là 50.509 doanh nghiệp, tăng 56,1% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, con số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tính trong 9 tháng đầu năm nay đã cao hơn số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong một năm của giai đoạn trước đây[footnoteRef:25]. [25:  Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong các năm 2017; 2018; 2019; 2020 và 2021 lần lượt là 26.448; 34.010; 39.421; 44.096 và 43.116] 

- Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2022 là 3.908.239 tỷ đồng (tăng 36,0% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 1.272.285 tỷ đồng (tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2021). Có 38.688 lượt doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 9 tháng đầu năm 2022 (tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2021), số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 2.635.954 tỷ đồng (tăng 57,2% so với cùng kỳ năm 2021). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2022 đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2021.
- Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9/2022 là 61.927 người, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm 2022 là 758.124 lao động, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2021.
- Theo khu vực kinh tế, doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu vẫn thuộc nhóm ngành Dịch vụ với 83.345 doanh nghiệp, chiếm 73,9% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng có 27.903 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 24,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2021. Khu vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản lại ghi nhận 1.543 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Cả 06 khu vực trên cả nước đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, 02 khu vực có sự gia tăng mạnh nhất là Đồng bằng Sông Cửu Long (8.982 doanh nghiệp, tăng 47,0%) và Đông Nam Bộ (45.457 doanh nghiệp, tăng 41,8%).
- Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cả nước trong tháng 9/2022 có 8.638 doanh nghiệp, tăng 61,3% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có: 2.935 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 31,0% so với cùng kỳ năm 2021; 4.187 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, tăng 66,9% so với cùng kỳ năm 2021; 1.516 doanh nghiệp đã giải thể tăng 150,2% so với cùng kỳ năm 2021. 
Trong 9 tháng đầu năm 2022 có 112.698 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm 55,5%). Cụ thể: Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2022 là 62.544 doanh nghiệp, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2021. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2022 có thời gian hoạt động ngắn, có thời gian hoạt động dưới 5 năm với 30.183 doanh nghiệp (chiếm 48,3%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 55.875 doanh nghiệp (chiếm 89,3%, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2021). Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 36.330 doanh nghiệp, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021. Các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới10 tỷ đồng với 31.995 doanh nghiệp (chiếm 88,1%, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021). Số doanh nghiệp giải thể trong 9 tháng đầu năm 2022 là 13.824 doanh nghiệp, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, có 12/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng so với cùng kỳ 2021. Phần lớn doanh nghiệp giải thể trong 9 tháng đầu năm 2022 có thời gian hoạt động ngắn (dưới 5 năm) với 9.391 doanh nghiệp (chiếm 67,9%) và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 12.062 doanh nghiệp (chiếm 87,3%, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2021).
- Khảo sát xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp 
Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2022 cho thấy: Có 38,6% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý II/2022; 36,0% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 25,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn[footnoteRef:26]. Dự kiến quý IV/2022, có 48,7% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý III/2022; 33,9% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 17,4% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn. Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước lạc quan nhất với 83,6% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2022 tốt hơn và giữ ổn định so với quý III/2022; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Nhà nước lần lượt là 80,9% và 79,1%. [26:  Chỉ số tương ứng của quý II/2022: Có 42,1% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn quý trước; 36,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 21,6% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.] 

- Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đã thoái vốn với giá trị sổ sách là 466 tỷ đồng, thu về 2.289,5 tỷ đồng. Đồng thời ghi nhận bổ sung 01 doanh nghiệp cổ phần hóa (Công ty TNHH MTV Phà An Giang) với tổng giá trị doanh nghiệp là 309 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 278 tỷ đồng.
(4) Về một số lĩnh vực xã hội
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, tăng cường. Ngành giáo dục đã tổ chức tốt khai giảng năm học mới, tạo không khí phấn khởi, hăng say học tập. Tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách; đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tình hình lao động, việc làm khởi sắc. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tiêm vắc-xin, điều trị bệnh nhân tiếp tục được chú trọng. Tuy nhiên, dịch Covid-19 còn tiềm ẩn khả năng diễn biến phức tạp, số ca mắc Covid-19 gia tăng, tỷ lệ tiêm vắc-xin cho trẻ em còn thấp; một số bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng có số ca mắc tăng...
Cụ thể như sau:
a) Về lao động, việc làm
Tình hình lao động, việc làm quý III/2022 tiếp tục đà phục hồi, lực lượng lao động, số người đang làm việc và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước.
Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý III/2022 ước tính là 50,8 triệu người, bao gồm 14 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 27,6% tổng số; khu vực công nghiệp và xây dựng 17 triệu người, chiếm 33,4%; khu vực dịch vụ 19,8 triệu người, chiếm 39%. Tính chung 9 tháng năm nay, lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 50,5 triệu người, bao gồm 13,9 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,9 triệu người, tăng 4,5%; khu vực dịch vụ là 19,7 triệu người, tăng 4,8%. 
Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III/2022 ước tính là 2,28%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,70 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,35%, trong đó khu vực thành thị là 2,88%; khu vực nông thôn là 2,02%.
Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) quý III/2022 là 8,02%, tăng 0,39 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,87 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) 9 tháng năm 2022 ước tính là 7,86%, trong đó khu vực thành thị là 9,65%; khu vực nông thôn là 6,91%.
Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý III/2022 là 1,92%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 2,54 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm nay, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 2,29%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 1,75%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,63%.
Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản[footnoteRef:27] quý I/2022 là 56,2%; quý II/2022 là 55,6%; quý III/2022 ước tính là 54,1%, trong đó khu vực thành thị là 45,4%; khu vực nông thôn là 61,4%. Tính chung 9 tháng năm 2022 tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tính là 55,3%, trong đó khu vực thành thị là 47,0%; khu vực nông thôn là 62,2% (9 tháng năm 2021 tương ứng là 56,4%; 47,8%; 63,7%). [27:  Lao động có việc làm phi chính thức phi nông nghiệp bao gồm những người không làm việc trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản và thuộc một trong ba nhóm sau: (i) người làm công ăn lương thuộc khu vực chính thức không được ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng có thời hạn nhưng không được cơ sở tuyển dụng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; lao động gia đình tại cơ sở thuộc khu vực chính thức và thành viên hợp tác xã không có bảo hiểm xã hội bắt buộc; (ii) chủ cơ sở, lao động tự làm, lao động làm công ăn lương và lao động gia đình tại cơ sở thuộc khu vực phi chính thức; (iii) lao động tự làm phục vụ nhu cầu tự tiêu dùng của hộ gia đình và lao động làm thuê trong các hộ gia đình.] 

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý III/2022 là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 126 nghìn đồng so với quý trước và tăng 1,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập của lao động nam là 8 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 7 triệu đồng/tháng. Tính chung 9 tháng năm 2022, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 805 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.
[bookmark: _Hlk69806693]b) Về khoa học và công nghệ
[bookmark: _Hlk83722262]Trong tháng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; đưa nội dung khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn bó chặt chẽ và phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Trong 9 tháng đầu năm 2022, đã trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 07/2022/QH15); trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị định, thông tư, Quyết định liên quan đến khoa học và công nghệ[footnoteRef:28]; triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia[footnoteRef:29]. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) giai đoạn 2021-2030.  [28:  (1) Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường; (2) Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 26/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về việc phê duyệt Đề án thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; (3) Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tại đến năm 2030; (4) Quyết định số 813/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế.]  [29:  (1) Kế hoạch của Bộ KH&CN triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1438/QĐ-BKHCN ngày 08/8/2022); (2) Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Quyết định số 1495/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2022).] 

Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo[footnoteRef:30], sở hữu trí tuệ[footnoteRef:31], tiêu chuẩn đo lường chất lượng[footnoteRef:32], hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng được tổ chức thực hiện và hoàn thành theo tiến độ đặt ra. [30:  Phối hợp với một số địa phương triển khai sự kiện Techfest vùng, địa phương chuẩn bị cho sự kiện Techfest quốc gia năm 2022; hỗ trợ các địa phương xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST mở.]  [31:  Chỉ số Quyền SHTT trong Bộ chỉ số Quyền tài sản (INTERNATIONAL PROPERTY RIGHTS INDEX) của Liên minh quyền tài sản (Property Rights Alliance) xếp thứ 82 trên thế giới (tăng hai bậc so với năm 2021) và thứ 15 trong khu vực.]  [32:  9 tháng năm 2022, đã công bố 138 TCVN, 12 QCVN; góp ý 84 TCQT ISO và IEC mà Việt Nam tham gia là thành viên chính thức.] 

c) Về giáo dục đào tạo
Trong tháng, đã ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên[footnoteRef:33], Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023[footnoteRef:34] với chủ đề năm học là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” và các văn bản chỉ đạo đầu năm  học[footnoteRef:35]. Ngày 05/9/2022, học sinh cả nước dự Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 với tinh thần vui tươi, gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường.  [33:  Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022.]  [34:  Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022.]  [35:  Công văn số 4185/BGDĐT-VP ngày 29/8/2022 về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022 - 2023; các văn bản hướng dẫn về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, giáo dục thường xuyên năm học 2022 - 2023: Công văn số 4020/BGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2022; Công văn số 4216/BGDĐT-GDMN ngày 30/8/2022; Công văn số 4088/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2022; Công văn số 4020/BGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2022.] 

Năm học 2022-2023, cả nước có 15.329 trường mầm non[footnoteRef:36], bao gồm 12.071 trường công lập và 3.258 trường ngoài công lập; 25.741 trường phổ thông. Số giáo viên mầm non là 531,8 nghìn người; số giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy là 828,3 nghìn người, bao gồm: 391,1 nghìn giáo viên tiểu học; 292,2 nghìn giáo viên trung học cơ sở và 145 nghìn giáo viên trung học phổ thông. Cũng trong năm học này, cả nước có 5,1 triệu trẻ em đi học mầm non; 18,1 triệu học sinh phổ thông, bao gồm: 9,3 triệu học sinh tiểu học; 6 triệu học sinh trung học cơ sở và 2,8 triệu học sinh trung học phổ thông.  [36:  Bao gồm cả nhà trẻ, mẫu giáo và mầm non.] 

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2021-2022, cả nước có 2.243 điểm thi với 42.293 phòng thi và 1.002,4 nghìn thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh tham dự thi là 989,9 nghìn thí sinh, bằng 98,7% so với số thí sinh đăng ký dự thi. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021-2022 đạt 98,62%.
Về giáo dục nghề nghiệp, mục tiêu tuyển sinh đặt ra cho năm 2022 là 2.086 nghìn người, trong đó: trình độ cao đẳng và trung cấp là 530 nghìn người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác 1.556 nghìn người; số học sinh, sinh viên tốt nghiệp là 1.824 nghìn người. Trong đó: trình độ cao đẳng và trung cấp là 346 nghìn người; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác 1.478 nghìn người.
Tính chung 8 tháng năm 2022, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn cả nước đã tuyển sinh được 1.462,3 nghìn người, đạt 70,1% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, các trường cao đẳng và trung cấp nghề tuyển sinh được 162,3 nghìn người, đạt 31%; sơ cấp nghề và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác tuyển sinh 1.300 nghìn người, đạt 83,5%.
d) Công tác an sinh xã hội
[bookmark: _Hlk497229752]Theo kết quả sơ bộ từ Khảo sát mức sống dân cư trong 9 tháng năm 2022, tình hình đời sống của hộ dân cư đã ngày càng cải thiện. Tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập trong tháng không thay đổi và tăng lên so với tháng cùng kỳ năm 2021 là 83,2%; tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập giảm là 16,8%. Trong các nguyên nhân làm giảm thu nhập của hộ gia đình có 74% hộ gia đình đánh giá do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; 19,5% hộ đánh giá do thành viên của hộ mất việc làm/tạm nghỉ việc và 16,0% hộ đánh giá do chi phí đầu vào cho các hoạt động SXKD của hộ tăng lên. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng phần lớn đến đời sống dân cư khi 60,2% hộ đang phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19; 2,2% hộ gia đình chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng và tương tự có 1,8% hộ chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh khác. 
Trong 9 tháng năm nay, có 25,4% hộ gia đình nhận được sự trợ giúp từ các nguồn hỗ trợ khác nhau. Cụ thể, tỷ lệ hộ nhận được trợ giúp từ các chương trình, chính sách chung của quốc gia là 10,4%; từ họ hàng, người thân là 12,1%; từ các chương trình, chính sách của địa phương là 9,4%; từ các hoạt động từ thiện của các tổ chức và cá nhân khác là 5,5% và từ các nguồn khác là gần 0,2%.
Công tác an sinh xã hội được các cấp từ Trung ương đến địa phương quan tâm thực hiện. Theo báo cáo từ địa phương, giá trị quà tặng cho các đối tượng bảo trợ theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP là 2,1 nghìn tỷ đồng; trị giá tiền, quà thăm hỏi và các hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là gần 1,5 nghìn tỷ đồng; trị giá tiền và quà cho các đối tượng ưu đãi là người có công, thân nhân người có công với cách mạng là 3,4 nghìn tỷ đồng (riêng dịp 27/7 là gần 1,9 nghìn tỷ đồng); hỗ trợ đột biến, bất thường (thiên tai, bão lũ…) phát sinh tại địa phương hơn 4,38 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, có gần 29,7 triệu thẻ BHYT/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước.
Bên cạnh đó, gói hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 của Chính phủ tiếp tục được thực hiện. Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, tính đến ngày 22/9/2022 gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã giải ngân khoảng 3.539 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 5 triệu người lao động tại 120.295 doanh nghiệp. Cụ thể, hỗ trợ 3.055 tỷ đồng, cho 4,7 triệu người lao động đang làm việc trong 91.892 doanh nghiệp; hỗ trợ hơn 484 tỷ đồng cho 422.687 người lao động quay trở lại thị trường lao động tại 28.403 doanh nghiệp. Ngoài ra, để đảm bảo người dân không bị thiếu lương thực, ngày 29/8/2022 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1010 QĐ/TTg cấp gạo cứu đói hỗ trợ giáp hạt cho tỉnh Bình Định 1.290,7 tấn gạo và tỉnh Phú Yên 84 tấn gạo. 
Tính chung 9 tháng năm nay, Chính phủ cấp xuất tổng số hơn 23,3 nghìn tấn gạo hỗ trợ cho 471.343 hộ với 1.558,8 nghìn nhân khẩu. Trong đó: 13.959 tấn gạo hỗ trợ cho 291.723 hộ với 930.639 khẩu trong dịp tết; 8.989,8 tấn gạo cho 171.211 hộ với 599.318 khẩu dịp giáp hạt và 432 tấn gạo hỗ trợ hậu quả khắc phục thiên tai cho 8.409 hộ với 28.852 khẩu.
Chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm qua có tác động tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn, đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Đến ngày 26/8/2022, có 5.842/8.225 xã (chiếm 71%) đạt chuẩn nông thôn mới; có 837 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 105 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân cả nước đạt 17,1 tiêu chí/xã; 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn NTM (đạt 39,6% số huyện cả nước); 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM.
đ) Chăm sóc sức khỏe nhân dân
Trên thế giới, dự báo dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự đoán với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới [footnoteRef:37]. Tại Việt Nam, nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới BA.4, BA.5, BA2.74, BA2.12.1 với khả năng lây lan nhanh. Từ ngày 08/3/2021 đến ngày 21/9/2022, tổng số liều vắc xin phòng Covid-19 đã được tiêm là 259.733,7 nghìn liều, trong đó tiêm mũi 1 là 89.964,9 nghìn liều; tiêm mũi 2 là 84.213,6 nghìn liều; mũi bổ sung là 14.538,8 nghìn liều; mũi nhắc lại lần 1 là 55.705,6 nghìn liều; mũi nhắc lại lần 2 là 15.310,8 nghìn liều. [37:  Từ cuối tháng 12/2019 đến ngày 22/9/2022 trên thế giới có 618.762 nghìn trường hợp mắc Covid-19 (6.534,9 nghìn trường hợp tử vong).] 

Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về tỷ lệ tiêm liều nhắc lại, thứ 5 về số liều vắc-xin trung bình mỗi người dân nhận được. Nhờ vậy, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, tỷ lệ chuyển nặng, tử vong rất thấp so với các nước, tránh được nguy cơ “dịch chồng dịch”; xếp thứ 02 thế giới về phục hồi sau dịch[footnoteRef:38]. [38:  Theo xếp hạng tháng 8/2022 của tổ chức Nikkei Asia.] 

Trong tháng (19/8-18/9/2022), cả nước có 33.674 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (16 trường hợp tử vong); 4.502 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (01 trường hợp tử vong); 25 trường hợp mắc bệnh viêm não vi rút và 44 trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Tính chung 9 tháng năm 2022, cả nước có 199.518 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (78 trường hợp tử vong); 48.839 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (03 trường hợp tử vong); 215 trường hợp mắc bệnh viêm não vi rút (04 trường hợp tử vong); 10 trường hợp mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu và 205 trường hợp sốt phát ban nghi sởi.
Tổng số người nhiễm HIV của cả nước hiện còn sống tính đến thời điểm 18/9/2022 là 219.266 người và số người tử vong do HIV/AIDS của cả nước tính đến thời điểm trên là 112.146 người.
Về ngộ độc thực phẩm, trong tháng 9/2022 xảy ra 03 vụ với 22 người bị ngộ độc. Tính chung 9 tháng năm 2022, cả nước xảy ra 39 vụ với 544 người bị ngộ độc (11 người tử vong).
e) Về văn hóa, thể thao
Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể luôn được Nhà nước quan tâm, đầu tư, góp phần bảo vệ, lưu giữ các giá trị văn hóa của quốc gia. Một số hoạt động phải kể đến như: Thẩm định, quyết định đưa 12 di sản văn hóa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm Công ước năm 1972 tại Ninh Bình; tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Tuyên Quang; lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Yên Bái.
Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới”. Các phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng được đẩy mạnh và tổ chức rộng khắp các địa phương: Tổ chức 08 giải thể thao quần chúng cấp quốc gia và 02 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thể dục thể thao cho 322 cán bộ, cộng tác viên, hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở.
Về thể thao thành tích cao, tổ chức thành công 58 giải thể thao quốc gia và quốc tế. Tổng số huy chương đạt được là 151 huy chương, bao gồm: 44 huy chương vàng, 56 huy chương bạc và 51 huy chương đồng. Trong đó, đội tuyển Việt Nam tham dự một số giải thể thao quốc tế như: Tại Đại hội Thể thao thế giới tổ chức tại Mỹ đội tuyển Việt Nam đã giành 1 huy chương vàng; tại giải vô địch Cử tạ thanh thiếu niên và vô địch trẻ châu Á tại U-dơ-bê-ki-xtan giành 19 huy chương vàng, 29 huy chương bạc, 17 huy chương đồng. Tại giải vô địch Thể hình châu Á tổ chức tại Maldives giành 5 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 6 huy chương đồng; giải vô dịch Cầu mây thế giới tổ chức tại Thái Lan giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Tại giải vô địch trẻ Kurash châu Á tổ chức tại Thái Lan giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 5 huy chương đồng; tại giải Thể dục Aerobic châu Á tổ chức tại Thái Lan giành 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc. Bên cạnh đó, tập trung chuẩn bị tốt nhất từ lực lượng chuyên môn cho đến các công tác phục vụ thi đấu để hướng về Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.
g) Về công tác dân tộc, tôn giáo
Công tác dân tộc và chính sách dân tộc tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, tổ chức, triển khai thực hiện góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó trọng tâm là Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội và Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01//2022 của Chính phủ.
h) Về thông tin, truyền thông
Tập trung thông tin kịp thời các hoạt động chính trị - xã hội, phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; bảo đảm thông tin nhanh, nhạy, kịp thời, đúng định hướng; tạo sự đồng thuận để người dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động kinh tế - xã hội, các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước,...; trong đó, nổi bật trong tháng 9 là tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9...  Bám sát, thông tin đầy đủ về các vấn đề: dân sinh; an toàn thực phẩm; thông tin về tình hình an toàn giao thông, an ninh, trật tự; phòng, chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội… Đảm bảo thông tin nhanh, nhạy, kịp thời đến người dân. 
[bookmark: _Hlk497230628](5) Về tình hình phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ
- Bảo vệ môi trường: Trong tháng 9/2022, cơ quan chức năng đã phát hiện 1.936 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 1.711 vụ với tổng số tiền phạt 22,9 tỷ đồng, tăng 10,2% so với tháng trước và gấp gần 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm nay nay đã phát hiện 16.652 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 14.515 vụ với tổng số tiền phạt là 195,5 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.
- Hậu quả do thiên tai: Thiệt hại do thiên tai trong tháng chủ yếu là mưa lớn, sạt lở đất làm 16 người chết và mất tích; 6 người bị thương; 29,1 nghìn ha lúa và 7,8 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng; 4,7 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hư hỏng; tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng là 770,8 tỷ đồng, tăng 74,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung 9 tháng năm nay, thiên tai làm 134 người chết và mất tích; 86 người bị thương; 202,1 nghìn ha lúa và 44,8 nghìn ha hoa màu bị hư hỏng; hơn 253,2 nghìn con gia súc và gia cầm bị chết; gần 19,2 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong 9 tháng năm 2022 ước tính gần 6.617 tỷ đồng, gấp 4,9 lần cùng kỳ năm trước. 
- An toàn giao thông: Trong tháng (từ 15/8 đến 14/9), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 825 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 560 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 265 vụ va chạm giao thông, làm 438 người chết, 307 người bị thương và 282 người bị thương nhẹ. So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông tháng Chín giảm 13,3% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên giảm 13,4% và số vụ va chạm giao thông giảm 13,1%); số người chết giảm 10,8%; số người bị thương giảm 17,5% và số người bị thương nhẹ giảm 14,3%. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tháng Chín tăng 69,1% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên tăng 71,8% và số vụ va chạm giao thông tăng 63,6%); số người chết tăng 72,4%; số người bị thương tăng 102% và số người bị thương nhẹ tăng 89,3%. 
Tính chung 9 tháng năm 2022, trên địa bàn cả nước xảy ra 8.313 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 5.785 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 2.528 vụ va chạm giao thông, làm 4.714 người chết, 2.963 người bị thương và 2.583 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng năm nay tăng 2,2% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên tăng 10,5%; số vụ va chạm giao thông giảm 12,8%); số người chết tăng 13,7%; số người bị thương tăng 9,9% và số người bị thương nhẹ giảm 11,9%. Bình quân 1 ngày trong 9 tháng năm 2022, trên địa bàn cả nước xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, gồm 21 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 9 vụ va chạm giao thông, làm 17 người chết, 11 người bị thương và 9 người bị thương nhẹ. 
- Phòng chống cháy, nổ: Trong tháng[footnoteRef:39], cả nước xảy ra 138 vụ cháy, nổ, làm 39 người chết và 20 người bị thương, thiệt hại ước tính 14,9 tỷ đồng, giảm 49,8% so với tháng trước và tăng 66,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm nay 2022, trên địa bàn cả nước xảy ra 1.285 vụ cháy, nổ, làm 104 người chết và 85 người bị thương, thiệt hại ước tính 536,5 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. [39:  Theo báo cáo nhanh từ Bộ Công an ngày 23/9/2022.] 

(6) Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại
Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp, đối sách xử lý phù hợp, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp khống chế dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ, việc lớn, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước.
Trong bối cảnh khó khăn, với nhiều diễn biến khó lường, công tác đối ngoại đạt được những kết quả tích cực, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, bảo đảm ứng xử phù hợp với những diễn biến của tình hình quốc tế và khu vực, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đồng thời phục vụ thiết thực nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ động, tích cực triển khai công tác ngoại giao kinh tế theo tinh thần Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư và bám sát trọng tâm điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước (19/9) và chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng về ngoại giao kinh tế đối với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện và các bộ, ngành trong thời gian tới. Tiếp tục chú trọng công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại các địa bàn. Các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia di dời, tái định cư và chuyển đổi nghề nghiệp, sớm ổn định cuộc sống. Các cơ quan liên quan đã phối hợp với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tháo gỡ vướng mắc liên quan việc cấp thị thực trên mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam. 
Công tác thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa tiếp tục được đổi mới cả nội dung và hình thức. Việt Nam tích cực đảm nhiệm vai trò tại Hội đồng chấp hành UNESCO và đẩy nhanh quá trình vận động ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2020; tổ chức tốt chuỗi hoạt động gặp gỡ, ra mắt sách, triển lãm, hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 35 năm UNESCO thông qua Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (06/9); chuẩn bị tổ chức chương trình Ngày Việt Nam tại Áo (28-29/9). 
2. Nguyên nhân
Nguyên nhân của kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự giám sát, đồng hành của Quốc hội; sự chỉ đạo quyết liệt, bài bản, khoa học của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm người đứng đầu; sự ủng hộ, giúp sức của bạn bè quốc tế. Nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn, đưa ra chính sách phù hợp, có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả; kế thừa, đúc rút kinh nghiệm những thành quả đã đạt được trong những nhiệm kỳ qua và trong phòng, chống dịch, phục hồi, phát triển KTXH năm 2020-2021.
Đối với những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân lớn nhất là do tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, khó lường; rủi ro, thách thức nhiều hơn cơ hội, thuận lợi. Kinh tế trong nước bị ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch, cần thời gian tích lũy để phục hồi, trong khi nền kinh tế có độ mở lớn, chịu nhiều ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài. Năng lực nội tại, tính tự chủ, khả năng chống chịu còn hạn chế. Việc tham mưu chính sách trong một số trường hợp còn bị động; chưa bám sát tình hình để chủ động ứng phó với tình huống bất ngờ phát sinh. Việc triển khai một số chính sách còn chậm, thiếu quyết liệt. Một bộ phận cán bộ thực thi còn có tâm lý tránh né, sợ trách nhiệm trong triển khai công vụ.
3. Bài học kinh nghiệm
[bookmark: _Hlk101864619]- Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội; tổ chức thực hiện thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm từ Trung ương đến địa phương. Tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu.
- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, lấy khó khăn, thách thức là động lực để phấn đấu vươn lên; không ngừng nỗ lực, kiên trì, kiên định thực hiện mục tiêu nhưng thích ứng linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả trong điều hành.
- Theo dõi chặt chẽ, chủ động, nhạy bén, nắm chắc những diễn biến mới, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, bình tĩnh, chủ động phương án, linh hoạt ứng phó với các tình huống phát sinh. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững.
- Tiếp tục chú trọng hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu thực tiễn; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phân công, phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực gắn với kiểm tra, giám sát. 
- Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; quán triệt, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và đẩy mạnh tiêm vắc-xin an toàn, khoa học, hiệu quả.
- Chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình KTXH, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp, đồng thuận cao trong xã hội.
III. ĐÁNH GIÁ VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC
1. Diễn biến kinh tế thế giới và khu vực
Triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 trở nên khó khăn hơn khi giá cả leo thang bất ổn, lạm phát duy trì mức cao, cuộc chiến ở Ukraine kéo dài, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng châu Âu; nền kinh tế Mỹ có các dấu hiệu suy thoái với lạm phát tăng cao, điều kiện tài chính thắt chặt và các tác động kinh tế từ xung đột Nga - Ukraine. 
[bookmark: _Toc91518411]Chỉ số PMI toàn cầu giảm dần từ tháng 3/2022 cho thấy ảnh hưởng tiêu cực của những yếu tố trên đến tăng trưởng kinh tế thế giới nói chung (trong tháng 8/2022 PMI toàn cầu giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm trở lại đây), đặc biệt là các quốc gia phát triển (nguy cơ suy thoái tại Mỹ, EU, Anh, tăng trưởng tại Nhật rơi vào tình trạng gần như trì trệ…). Áp lực giá cả gia tăng, điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt, suy giảm niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có nguy cơ gia tăng, điều kiện thời tiết, thiên tai bất thường tại nhiều khu vực khiến triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới ngày càng kém lạc quan hơn.
Tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu là do những ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine. IMF (7/2022) đã điều chỉnh mức tăng trưởng kinh tế thế giới đạt 3,2% năm 2022 và 2,9% năm 2023 (giảm lần lượt 0,4 và 0,7 điểm % so với báo cáo tháng 4/2022 trước đó). WB (9/2022) đã đưa ra cảnh báo suy thoái kinh tế toàn cầu do những ảnh hưởng từ lạm phát tăng cao và xu hướng thắt chặt tài chính toàn cầu, có thể khiến tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ chỉ đạt 0,5% vào năm 2023. Áp lực giá cao hơn, rộng hơn và dai dẳng hơn cũng dẫn đến việc thắt chặt chính sách tiền tệ ở nhiều quốc gia. Những rủi ro này đã khiến triển vọng tăng trưởng kinh tế không còn mạnh mẽ như trước. 
Một số nền kinh tế chủ yếu:
Sau hai quý tăng trưởng âm, kinh tế Mỹ được kỳ vọng sẽ hồi phục nhẹ trong quý III/2022 với dự báo tăng trưởng ở mức 0.3%. Mới đây, vào ngày 21/9/2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất 75 điểm cơ bản, và để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Chỉ số PMI sản xuất tiếp tục thu hẹp lại, trong tháng 8 còn 51,8 điểm. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,7% trong tháng 8 từ 3,5% của tháng trước đó. Giá thực phẩm đã tăng lên 11,4% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục tạo kỷ lục mới trong 25 năm trở lại đây. Tuy vậy, bán lẻ hàng hóa vẫn tăng nhẹ ở mức 0,3% sau khi giảm 0,4% trong tháng 7. Với mức tăng trưởng thấp và lạm phát cao, nền kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn đình trệ. Trong khi đó, dự kiến chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát sẽ tiếp tục được thực hiện có thể giúp hạ nhiệt lạm phát trong những tháng tới nhưng sẽ đẩy lãi suất tăng lên và có thể khiến cho Mỹ rơi vào cuộc suy thoái diện rộng trong cuối năm nay.
Hoạt động kinh tế khu vực châu Âu tiếp tục suy giảm trong bối cảnh lạm phát theo thang do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine. Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản trong cuộc họp vào tháng 9/2022, sau khi đã tăng lãi suất 50 điểm phần trăm vào tháng 7. Lãi suất tái cấp vốn chính hiện ở mức 1,25%, lãi suất cho vay cận biên là 1,5% và lãi suất tiền gửi là 0,75%. Chỉ số PMI của khu vực đồng Euro giảm từ mức 49,8 điểm trong tháng 7/2022 xuống còn 49,6 điểm trong tháng 8/2022, thấp nhất trong 18 tháng. Đà sụt giảm của khu vực châu Âu bắt đầu từ ngành sản xuất, một phần do nguồn cung nguyên liệu thô bị hạn chế. Nguy cơ thiếu khí đốt do tác động của cuộc xung đột Nga – Ukraine và những hạn chế trong chuỗi cung ứng đã đẩy các nhà máy tại châu Âu vào tình trạng thiếu nguyên liệu đầu vào sản xuất. Cùng với đó, hàng tồn kho của các nhà sản xuất cũng đang ở mức cao kỷ lục, cho thấy hoạt động sản xuất sẽ không sớm tăng trưởng trở lại. Lạm phát của khu vực châu Âu tháng 8/2022 ghi nhận tăng ở mức 0,5% so với tháng trước đó và 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Các quốc gia có tỷ lệ lạm phát đạt hai con số trong tháng 8/2022 là: Bỉ (10,5%), Hy Lạp (11,1%), Tây Ban Nha (10,3%), Hà Lan (13,6%), Slovenia (11,5%) và Slovakia (13,3%). 
Kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng tốt hơn dự báo nhưng kém vững chắc. Trung Quốc mới đây đã công bố các chỉ số kinh tế chủ chốt trong tháng 8, theo đó nhiều lĩnh vực có mức tăng vượt dự báo, trong khi tỷ lệ lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Trong tháng 8, doanh thu bán lẻ của Trung Quốc tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa ước tính trước đó là 3,5%. Đóng góp chủ yếu cho sự tăng trưởng này đến từ các mặt hàng ô tô và thực phẩm. Sản lượng công nghiệp cũng tăng 4,2%. Trước đó, Chính phủ Trung Quốc cũng cho biết chỉ số CPI của nước này tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với ước tính 2,8% của các chuyên gia. Theo Cục thống kê Quốc gia Trung Quốc, nền kinh tế nước này vẫn đang duy trì được đà tăng trưởng trong bối cảnh có nhiều yếu tố bất định từ cả môi trường kinh tế trong nước lẫn quốc tế. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo rằng nền tảng của sự hồi phục kinh tế chưa vững chắc và đà tăng trưởng có thể bị ảnh hưởng từ suy yếu nhu cầu tiêu dùng toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc bị kìm hãm bởi chính sách kiểm soát COVID chặt chẽ của chính quyền. Suy thoái thị trường bất động sản không có dấu hiệu được cải thiện, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị Trung Quốc ở mức cao kỷ lục cũng là những yếu tố cản trở tăng trưởng kinh tế nước này trong bối cảnh hiện tại.
Các điều kiện kinh doanh khu vực ASEAN tiếp tục được cải thiện. Chỉ số PMI đạt 52,3 điểm trong tháng 8, tăng so với 52,2 điểm của tháng 7, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ 11. Sáu trong bảy quốc gia khảo sát ghi nhận cải thiện các điều kiện hoạt động trong tháng 8: Singapore đạt mức cải thiện nhanh nhất trong tháng thứ chín liên tiếp với 56,8 điểm; Thái Lan (53,7); Indonesia (51,7); Philipines (51,2); Malaysia (50,3). Myanmar là quốc gia duy nhất có các điều kiện sản xuất kém hơn trong tháng 8 và đây là lần suy giảm thứ tư liên tiếp, chỉ số toàn phần đạt 46,5 điểm. Về tổng thể, lượng đơn đặt hàng tại khu vực ASEAN vẫn được duy trì. Tuy nhiên, tình trạng lạm phát cao liên tục tại một số quốc gia sẽ có thể gây khó khăn và làm giảm nhu cầu trong những tháng tới. 
Nền kinh tế Nhật Bản trong Quý II/2022 đã đạt mức tăng thực tế là 3,5%, cao hơn so với mức tăng 2,2% được công bố trước đó.[footnoteRef:40] Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế được điều chỉnh theo lạm phát của Nhật Bản đã tăng 0,9% so với quý trước. Đây là quý thứ 3 liên tiếp GDP của Nhật Bản tăng trưởng, đưa nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này trở về quy mô như thời điểm trước đại dịch COVID-19. Động lực chính thúc đẩy nền kinh tế nước này là tiêu dùng tư nhân đã tăng 1,2% và các hoạt động kinh tế tại Nhật Bản đều khởi sắc lại sau khi chính phủ nước này gỡ bỏ các hạn chế phòng dịch. Kinh tế Nhật bản được dự báo sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng trong những quý tới, song với tốc độ chậm hơn bởi số ca COVID-19 có dấu hiệu tăng trở lại và lạm phát có xu hướng tăng nhẹ. [40:  Văn phòng Nội các Nhật Bản ] 

Thương mại toàn cầu phục hồi chậm nhưng vẫn tích cực. Thương mại toàn cầu trong những tháng cuối năm 2022 chịu tác động trái chiều bởi áp lực từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như sự tăng mạnh do Trung Quốc dỡ bỏ các lệnh phong tỏa Covid-19. Một mặt, cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại quốc tế thông qua việc tăng giá, đặc biệt là giá năng lượng và hàng hóa sơ cấp. Đồng thời, lãi suất tăng và việc cắt giảm các gói kích thích kinh tế có thể tác động tiêu cực đến thương mại toàn cầu trong những tháng còn lại của năm 2022. Mặt khác, việc Trung Quốc dỡ bỏ các lệnh phong tỏa Covid-19 đã khiến các chuyến hàng qua các cảng của Trung Quốc tăng lên mạnh mẽ, tác động tích cực đến hoạt động thương mại quốc tế. 
Đầu tư toàn cầu gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine và sự trở lại của dịch Covid-19. Theo số liệu của FDI Markets cho thấy, trong nửa đầu năm 2022, các dự án cấp mới trên toàn cầu đã giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước[footnoteRef:41]. Tuy nhiên, so với cùng kỳ, các dự án lớn gia tăng (là các khoản đầu tư lớn hơn 1 tỷ đô la), góp phần làm tăng 26% chi phí vốn đầu tư (CapEx). Các chính sách nới lỏng tài chính và các gói kích thích tại mỗi quốc gia là động lực thúc đẩy dòng vốn FDI toàn cầu. Đầu tư của một số ngành đã bùng nổ mạnh mẽ. Trong đó, các doanh nghiệp vận tải đã mở rộng năng lực để cải thiện tình trạng tắc nghẽn do đại dịch gây ra, cùng với đó là sự gia tăng của các dự án mới tập trung trong lĩnh vực phần mềm, công nghệ thông tin và dịch vụ tài chính[footnoteRef:42]. [41:  https://www.fdiintelligence.com/content/data-trends/global-investment-buoyed-by-tech-in-june-81274]  [42: https://www.fdiintelligence.com/content/data-trends/investment-activity-spikes-in-may-amid-supply-chain-woes-81167] 

Lạm phát trên toàn cầu vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Nguyên nhân của tỷ lệ lạm phát tăng mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới được cho là do giá năng lượng tăng cao làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng về giá lương thực, thực phẩm và chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình và doanh nghiệp. Tính đến tháng 8, lạm phát Mỹ vẫn duy trì ở mức cao ở mức 8,3%, lạm phát tại Anh là 9,9%, lạm phát tại Nga đã giảm xuống 14,3% sau khi chạm mức kỷ lục 17,8% vào tháng Tư. Tại khu vực đồng Euro, lạm phát tiếp tục lên mức kỷ lục mới 9,1% do giá năng lượng tiếp tục tăng cao. Lạm phát đặc biệt nghiêm trọng và chạm mức hai con số ở một số quốc gia thành viên quan trọng của EU, trong đó Estonia dẫn đầu (24,8%); Đức (7,9%), Pháp (5,9%), Italia (8,4%) và Tây Ban Nha (10,5%).[footnoteRef:43] Trong khi nhiều nước trên thế giới đối mặt tỷ lệ lạm phát cao, các nền kinh tế lớn ở châu Á ghi nhận tỷ lệ lạm phát thấp hơn (2,5% ở Trung Quốc, 2,6% ở Nhật Bản…)., tình hình lạm phát thấp ở Trung Quốc một phần là do nước này chỉ đưa ra các gói kích thích kinh tế tương đối nhỏ trong đại dịch COVID-19, kiểm soát giá chặt và nhu cầu tiêu dùng yếu.[footnoteRef:44] [43:  https://tradingeconomics.com/]  [44:  Theo Wall Street Journal] 

Giá nguyên liệu, nhiên liệu và lương thực hiện đang có xu hướng giảm do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine nhưng vẫn ở mức cao so với cùng kỳ. Theo FAO, chỉ số giá lương thực thế giới đã tiếp tục giảm xuống 138,0 trong tháng 8/2022 so với mức 140,7 của tháng Bảy, và mức kỷ lục 159,7 vào tháng 3/2022, ngay sau thời điểm Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, Chỉ số giá lương thực thế giới vẫn cao hơn 7,9% so với cùng kỳ năm 2021. Giá dầu trong tháng 9 tiếp tục giảm theo đà giảm của tháng 8. Cụ thể, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI đóng phiên 16/9 ở mức 85,1 USD/thùng, dầu Brent (giao tháng 11) giảm về mức 90,4 USD/thùng. Giá dầu giảm do bị tác động do rủi ro suy thoái tiếp tục chi phối triển vọng kinh tế toàn cầu, triển vọng nhu cầu của Trung Quốc giảm và việc FED tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát khiến nền kinh tế Mỹ đứng trước nguy cơ suy thoái. Giá thép thế giới trong tháng 9 có nhiều biến động, song có xu hướng tăng do Trung Quốc đã công bố một loạt các biện pháp kích thích mới để hỗ trợ nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 và do Mỹ công bố các động thái mới trong việc ưu tiên mua các vật liệu xây dựng ít phát thải carbon, bao gồm thép. Giá cước vận tải biển cũng ghi nhận xu hướng giảm nhanh. Hiện giá cước vận chuyển container tuyến Á - Âu đã lùi về mức được ghi nhận vào tháng 3/2021, trong khi với tuyến xuyên Thái Bình Dương (từ châu Á đến bờ Tây nước Mỹ), giá cước đã về dưới 3.500 đô la Mỹ/FEU[footnoteRef:45]. Nguyên nhân của việc cước vận tải biển giảm nhanh là do lượng tàu mới được bổ sung vào thị trường năm 2022, và triển vọng tiêu dùng suy giảm tại Bắc Mỹ và châu Âu do lạm phát, tình trạng ngưng trệ sản xuất trên diện rộng tại Trung Quốc do chính sách Zero-Covid và thiếu điện do mực nước thấp trên sông Trường Giang. Tuy nhiên, mức cước vận chuyển hiện nay vẫn còn cao hơn gấp ba lần so với trung bình giai đoạn 2015-2019.  [45:  Chỉ số cước xuất khẩu container Thượng Hải (Shanghai Containerized Freight Index- SCFI) ngày 9/9/2022 ghi nhận ở mức 2.562 điểm, giảm 10% so với một tuần trước đó, và giảm xấp xỉ 50% so với mức kỷ lục ghi nhận đầu năm nay (ngày 7/1/2022), đánh dấu tuần thứ 13 liên tiếp chỉ số SCFI giảm điểm.] 

Nhằm đối phó với tình trạng lạm phát tăng cao, hầu hết các quốc gia có xu hướng đẩy nhanh thắt chặt các điều kiện tài chính. Ngược lại, một số nền kinh tế như Trung Quốc và Nhật Bản vẫn duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ do chiến sự tại Ukraine và chính sách zero-COVID. 
2. Dự báo tình hình kinh tế trong nước
Trong nước, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước phục hồi. Sản xuất và kinh doanh đang có sự phục hồi khá ổn định. Vì vậy, tuy vẫn còn các khó khăn như phải đối mặt với áp lực lạm phát, chi phí sản xuất gia tăng, nguy cơ dịch bệnh còn hiện hữu, nhưng triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn khá khả quan, trong đó Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội nếu triển khai mạnh mẽ hơn sẽ là động lực không những cho tăng trưởng kinh tế năm 2022 mà cả cho năm 2023. Hơn nữa, nhiều tổ chức xếp hạng cũng có những đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam cũng như những đánh giá lạc quan, tin tưởng vào môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của các nhà đầu tư FDI. 
Các tổ chức quốc tế tiếp tục ghi nhận các nỗ lực của Việt Nam trong kiểm soát linh hoạt dịch bệnh, phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát. Việt Nam cũng tiếp tục củng cố thứ hạng cao trong bảng xếp hạng chỉ số phục hồi toàn cầu và được nhận định là một trong những nền kinh tế đang lên tại khu vực với triển vọng kinh tế tích cực. Theo bảng xếp hạng chỉ số phục hồi sau dịch bệnh do Nikkei mới công bố, Việt Nam đứng thứ 4/120 nước có tốc độ phục hồi tốt nhất trên toàn cầu. Ngân hàng Thế giới (WB) trong báo cáo mới nhất về kinh tế Việt Nam đã dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 có thể đạt 7,5%, cao hơn đáng kể so với mức 7% mà Việt Nam đề ra. WB cũng dự báo lạm phát tại Việt Nam năm 2022 ở mức 3,8%, thấp hơn mức mục tiêu 4% mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra. Cuối tháng 7/2022, IMF đã tiếp tục nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 từ 6% lên 7%, trong khi hạ mức dự báo của nhiều quốc gia khác. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm nay ở mức 6,5%, trong khi hạ dự báo tăng trưởng của khu vực châu Á xuống 4,6% (thấp hơn so với mức dự báo 5,2% đưa ra trước đó). Nhiều chuyên gia nhận định khả năng chống chịu của nền kinh tế là khá tốt tại thời điểm hiện tại, nhưng vẫn cần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn mới có thể đạt mục tiêu phục hồi như kỳ vọng.
Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới tiếp tục chịu ảnh hưởng của các yếu tố phức tạp từ bên ngoài như: (i) Sự phục hồi chậm và khó khăn của các đối tác thương mại lớn; (ii) Diễn biến căng thẳng Nga - Ukraine cũng như xu hướng thắt chặt tài khóa, tiền tệ gia tăng trước bối cảnh lạm phát đạt mức kỷ lục tại nhiều nước; (iii) Giá cả nhiều mặt hàng thế giới tiếp tục xu hướng tăng gây nhiều áp lực lên giá cả đầu vào sản xuất tại Việt Nam; (iv) Sự gián đoạn chuỗi cung ứng do Trung Quốc tiếp tục đóng cửa biên giới; (v) Sau những lần liên tục tăng lãi suất, biên độ lãi suất cho vay của Mỹ đã lên mức cao nhất kể từ năm 2019. Mới đây, vào ngày 21/9/2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất 75 điểm cơ bản, và để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Việc các NHTW đồng loạt tăng lãi suất, đặc biệt là động thái tăng mạnh lãi suất của Fed đã và đang gây sức ép lên mặt bằng lãi suất huy động của Việt Nam; (vi) Trong 3 tháng còn lại của năm 2022, tình hình kinh tế, địa - chính trị thế giới còn rất nhiều phức tạp, diễn biến khó lường: giá nhiều mặt hàng nguyên liệu, vật tư chiến lược vẫn chịu áp lực lớn từ tình trạng phục hồi không đồng đều và thiếu bền vững của kinh tế thế giới, nhất là một số nền kinh tế lớn và đối tác chính của Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát cao do việc đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu hụt năng lượng, tình hình cạnh tranh chiến lược, tăng cường các chính sách bảo hộ, phòng vệ thương mại và hạn chế xuất nhập khẩu một số mặt hàng thương mại giữa các nước đang diễn ra ngày càng phức tạp; (vii) Tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 đang trong xu hướng chậm lại, đặc biệt là đối với mũi thứ 3, thứ 4 cho người trên 18 tuổi và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế và tình trạng nghỉ việc của cán bộ, công nhân viên trong ngành y tế đã gây ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và công tác phòng, chống dịch nói riêng. Trong bối cảnh số ca nhập viện và tử vong do Covid-19 tăng trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới, những bất cập trong công tác phòng chống dịch bệnh kể trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vẫn có thể gây tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong các tháng cuối năm 2022. 
3. Dự báo kịch bản tăng trưởng Quý IV và cả năm 2022
Trên cơ sở kết quả 09 tháng đầu năm, dự báo tình hình Quý IV, kiến nghị phấn đấu đạt tăng trưởng cả năm khoảng 8%, cao hơn khoảng 1,5-2% so với mục tiêu Quốc hội giao và Chính phủ đề ra (6-6,5%), tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2023. Kịch bản tăng trưởng cụ thể như sau:
Kịch bản 1: Tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 8%, Quý IV cần đạt mức tăng trưởng là 5,9%, thấp hơn Nghị quyết 01/NQ-CP 0,3 điểm phần trăm, nhưng cao hơn tốc độ tăng của Quý IV năm 2021 (5,22%).
Kịch bản 2: Tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 8,2%, Quý IV cần đạt mức tăng trưởng là 6,6%, trong kịch bản đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP (6,2-6,7%), tương đương mức tăng trưởng bình quân Quý IV các năm 2016-2020.
IV. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG NHỮNG THÁNG CÒN LẠI NĂM 2022
Các bộ, cơ quan, địa phương cần thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện các Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP và 124/NQ-CP, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị 15/CT-TTg về ổn định kinh tế vĩ mô; chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời với các tình huống phát sinh, đồng thời bảo đảm dư địa nguồn lực, chính sách để ứng phó với những biến động trong trung và dài hạn của tình hình thế giới; đồng thời tập trung thực hiện nhanh, hiệu quả các giải pháp căn cơ để đạt mục tiêu phát triển 05 năm đề ra. Theo đó:
a) Đối với các bộ, cơ quan trung ương:
- Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng chống dịch Covid-19; Bộ Y tế phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tiêm vắc-xin cho trẻ em dưới 12 tuổi, theo dõi chặt chẽ, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với các loại bệnh truyền nhiễm mới phát sinh, các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 
- Điều hành kinh tế vĩ mô chủ động, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để có phản ứng chính sách thống nhất, kịp thời, đáp ứng với điều kiện nguồn lực của nền kinh tế. Chính sách tiền tệ cần đặt trọng tâm vào kiểm soát lạm phát, giữ ổn định tỷ giá, mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp. Chính sách tài khóa, chính sách thương mại, xuất nhập khẩu và các chính sách khác là yếu tố quyết định đến phục hồi và tăng trưởng kinh tế khi dư địa chính sách tiền tệ không còn nhiều.
- Theo dõi sát diễn biến, tình hình thế giới, những vấn đề mới nổi, lạm phát và việc điều chỉnh chính sách của các quốc gia, giá xăng dầu, khí đốt, vật tư chiến lược; chủ động dự báo, xây dựng kịch bản để có phương án ứng phó kịp thời với những tình huống phát sinh, nhất là lạm phát và các cân đối lớn; đánh giá nhu cầu, khả năng đáp ứng của thị trường để có giải pháp sản xuất, điều tiết hàng hóa phù hợp, bảo đảm nguồn cung phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
- Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương chủ động kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp đầu mối, cơ sở bán lẻ xăng dầu, tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, hoạt động không đúng quy định, thiếu hụt xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường theo dõi, dự báo tình hình sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung tiêu dùng trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán; theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường thịt lợn tại Trung Quốc để điều tiết sản xuất trong nước phù hợp; phối hợp với Bộ Công Thương, lực lượng kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu, biên giới, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình xuất nhập khẩu thịt lợn, tránh phát sinh và lây lan dịch bệnh. 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động dự báo, đề xuất phương án điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất điện, sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân.
- Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Tài chính điều hành đồng bộ, chủ động, linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ và chính sách vĩ mô khác; điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, chủ động để kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá; hạn chế tối đa việc rút vốn ra khỏi Việt Nam; quyết liệt triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất (2%/năm).
- Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán phái sinh, triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán nước ta từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, để giảm bớt áp lực huy động vốn trung và dài hạn của hệ thống các tổ chức tín dụng.
- Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan liên quan nghiên cứu phương án, lộ trình tăng giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục… phù hợp, trên cơ sở cân nhắc, đánh giá đầy đủ tác động đến lạm phát, người dân.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo tăng cường kết nối cung - cầu lao động, tập trung giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ tại các địa bàn trọng điểm; tiếp tục chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển trẻ em, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống vật chất, tinh thành của Nhân dân, đặc biệt là người có công, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế; phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, triển khai quyết liệt các giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu nhân lực của các nhà đầu tư thế hệ mới.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới; tuyển dụng giáo viên trong năm học 2022-2023.
- Các Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao: Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, độc lập chủ quyền, trật tự an toàn xã hội; xử lý nghiêm các vụ, việc trọng điểm, đưa công dân sang nước ngoài trái phép; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao song phương, đa phương, nghiên cứu, tiếp tục có giải pháp hiệu quả để hạn chế tác động từ xung đột Nga - Ucraina. 
- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: thông tin, tuyên truyền hiệu quả, kịp thời đấu tranh phản bác quan điểm, tư tưởng sai trái; triệt phá, gỡ bỏ, ngăn chặn các thông tin xấu, độc, sai sự thật.
- Triển khai nhanh, đồng bộ, quyết liệt hơn nữa Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ Chương trình; nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh các nhiệm vụ chi của Chương trình, báo cáo cấp có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo.
- Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, bảo đảm thời gian, chất lượng trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các dự án luật, đề án, báo cáo tình hình thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
b) Các địa phương
- Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tiêm vắc-xin, nhất là cho trẻ em dưới 12 tuổi; theo dõi chặt chẽ, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với các loại bệnh truyền nhiễm mới phát sinh, các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 
- Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra về kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.
- Triển khai nhanh, đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, kế hoạch đầu tư công năm 2022, giải ngân 95-100% kế hoạch vốn đã giao. Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát, đảm bảo công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn sát giá thị trường, công bằng, minh bạch, chống tiêu cực, tham nhũng...
- Tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, thị trường, phòng chống gian lận thương mại; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và làm tốt công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Chỉ thị số 15/CT-TTg và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Chính phủ./.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP và các Phó TTg;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ (bản điện tử);
- Các đơn vị thuộc Bộ (bản điện tử);
- Lưu: VT, Vụ TH (1b).
	BỘ TRƯỞNG
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PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 08/01/2022 CỦA CHÍNH PHỦ 9 THÁNG NĂM 2022

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian hoàn thành
	Tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2022
	Ghi chú

	
	
	Theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP
	Theo quy định tại văn bản khác của Chính phủ
	Đã hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	

	
	
	
	
	
	Tiến độ thực hiện 
đối với các nội dung chưa hoàn thành
	Thời gian dự kiến hoàn thành
	

	1
	Nhóm nhiệm vụ về tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển KTXH
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
	Quý I 

	
	x
	
	
	Bộ KHĐT

	1.2
	Đề án tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế, xã hội phục hồi sau đại dịch COVID-19
	Tháng 4
	
	x
	
	
	Bộ TNMT

	1.3
	Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023)
	Quý I
	
	x
	
	
	Bộ Y tế

	1.4
	Chương trình hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030
	Tháng 11
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	
	Bộ KHĐT

	2
	Nhóm nhiệm vụ về xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Đề nghị xây dựng Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
	Quý I

	
	x
	
	
	Bộ KHĐT

	2.2
	Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)
	Năm 2022

	
	x
	
	
	Bộ KHĐT

	2.3
	Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
	Tháng 3
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	Tháng 10
	Bộ TNMT

	2.4
	Đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)
	Tháng 7
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	Qúy III
	Bộ TNMT

	2.5
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
	Tháng 10
	
	
	Đã thành lập Ban soạn thảo Tổ biên tập, đang tổ chức họp để triển khai thực hiện xây dựng dự thảo theo tiến độ
	Tháng 10
	Bộ TNMT

	2.6
	Nghị định của Chính phủ quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn GDP
	Tháng 5

	
	x
	
	
	Bộ KHĐT

	2.7
	Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)
	Năm 2022
	
	x
	
	
	Bộ KHĐT

	2.8
	Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022
	Tháng 01
	
	x
	
	
	Bộ TP

	2.9
	Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027
	Tháng 3
	
	x
	
	
	Bộ TP

	2.10
	Đề án “Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật”
	Tháng 3
	
	
	Bộ Tư pháp đang thực hiện quy trình xin lùi thời hạn trình Đề án. 
	
	Bộ TP

	2.11
	Nghị định thay thế Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Tư pháp
	Quý I
	
	x
	
	
	Bộ TP

	2.12
	Đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi)
	Tháng 6
	
	
	Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Đề nghị
	
	Bộ TP

	2.13
	Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm
	Tháng 6
	
	
	Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định
	
	Bộ TP

	2.14
	Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
	Tháng 6
	
	
	Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Đề án
	
	Bộ TP

	2.15
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022
	Tháng 6
	
	
	Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Quyết định
	
	Bộ TP

	2.16
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3
	Tháng 7
	
	
	Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Quyết định
	
	Bộ TP

	2.17
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4
	Tháng 11
	
	
	Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Quyết định
	
	Bộ TP

	2.18
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.
	Tháng 12
	
	
	Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định
	
	Bộ TP

	2.19
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
	Tháng 12
	
	
	Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định
	
	Bộ TP

	2.20
	Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030”
	Tháng 12
	
	
	Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Đề án
	
	Bộ TP

	2.21
	Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới 
	2022
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn
	9/2022
	Bộ KHCN

	2.22
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng 
	2022
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn
	9/2022
	Bộ KHCN

	2.23
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
	Quý I
	
	
	Thanh tra Chính phủ đề nghị được gửi hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sau khi Luật Thanh tra (sửa đổi) được Quốc hội khóa XV thông qua (tại văn bản số 158/TTCP-TCCB ngày 27/01/2022 của Thanh tra Chính phủ)
	Sau khi QH thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi)
	Thanh tra Chính phủ

	2.24
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
	Quý I/2022
	
	x
	
	
	Bộ NNPTNT

	2.25
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
	Quý I/2022
	
	x
	
	
	Bộ NNPTNT

	2.26
	Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi đến năm 2030
	Quý III/2022
	
	
	Đang thực hiện
	
	Bộ NNPTNT

	2.27
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
	Quý III/2022
	
	
	Đang thực hiện
	
	Bộ NNPTNT

	2.28
	Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
	Quý IV/2022
	
	
	Đang thực hiện


	
	Bộ NNPTNT

	2.29
	Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030
	Quý I/2022
	
	x
	
	
	Ngân hàng NNVN

	2.30
	Dự án Luật Dân số (thay thế Pháp lệnh dân số)
	Tháng 2
	
	
	Xin lùi thời hạn
	Tháng 10/2024
	Bộ Y tế

	2.31
	Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và cơ chế hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
	Tháng 3
	
	x
	
	
	Bộ Nội vụ

	2.32
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP , Nghị định số 138/2020/NĐ-CP , Nghị định số 159/2020/NĐ-CP , Nghị định số 112/2020/NĐ-CP
	Tháng 1
	
	x
	
	
	Bộ Nội vụ

	2.33
	Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý (thay thế các Nghị định: Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức và Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 sửa đổi Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ)
	Tháng 1
	
	x
	
	
	Bộ Nội vụ

	2.34
	Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (phù hợp với quy định mới tại khoản 4 Điều 169, Bộ Luật lao động năm 2019)
	Tháng 1
	
	x
	
	
	Bộ Nội vụ

	2.35
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
	Quý l
	
	x
	
	
	Bộ TC

	2.36
	Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân
	Quý I
	
	x
	
	
	Bộ TC

	2.37
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
	Quý I
	
	x
	
	
	Bộ TC

	2.38
	Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai thực hiện

	
	Bộ VHTTDL

	2.39
	Nghị định Quản lý bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia và Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai thực hiện

	
	Bộ VHTTDL

	2.40
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo - phần về Điện ảnh)
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai thực hiện

	
	Bộ VHTTDL

	2.41
	Nghị định về một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật công lập
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai thực hiện

	
	Bộ VHTTDL

	2.42
	Nghị định về hoạt động văn học
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai thực hiện

	
	Bộ VHTTDL

	2.43
	Nghị định quy định về tiêu chuẩn, quy trình xét danh hiệu "Gia đình tiêu biểu", "thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố tiêu biểu", "xã, phường, thị trấn tiêu biểu"
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai thực hiện

	
	Bộ VHTTDL

	2.44
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 
	Quý I
	
	x
	
	
	Bộ CT

	2.45
	Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)
	Năm 2022
	
	x
	
	
	Bộ CT

	2.46
	Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng
	Quý II
	
	x
	
	
	Ngân hàng NNVN

	2.47
	Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030
	Quý I
	
	x
	
	
	Ngân hàng NNVN

	2.48
	Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
	Năm 2022
	
	x
	
	
	Ngân hàng NNVN

	2.49
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
	
	Tháng 9
	x
	
	
	Ngân hàng NNVN

	2.50
	Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa Quốc gia
	Tháng 6
	
	
	Bộ Tài chính đang triển khai xây dựng dự thảo Nghị định, tổ chức lấy ý kiến theo chế độ quy định.
	Quý III
	Bộ TC

	2.51
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
	Tháng 6
	
	x
	
	
	Bộ TC

	2.52
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
	Tháng 7
	
	x
	
	
	Bộ TC

	2.53
	Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý
	Tháng 6
	
	x
	
	Quý III
	Bộ TC

	2.54
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
	Tháng 11
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	Đúng kế hoạch
	Bộ TC

	2.55
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
	Tháng 11
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	Đúng kế hoạch
	Bộ TC

	2.56
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
	Tháng 11
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	Đúng kế hoạch
	Bộ TC

	2.57
	Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
	Tháng 12
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	Đúng kế hoạch
	Bộ TC

	2.58
	Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về kinh doanh xổ số
	Tháng 12
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	Đúng kế hoạch
	Bộ TC

	2.59
	Nghị định của Chính phủ quy định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
	Tháng 10
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	Đúng kế hoạch
	Bộ TC

	2.60
	Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 về kinh doanh casino
	Quý III
	
	x
	
	Đúng kế hoạch
	Bộ TC

	3
	Nhóm nhiệm vụ về đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
	
Tháng 1

	
	x
	
	
	Bộ KHĐT

	3.2
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn và sắp xếp giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025
	
Quý I

	
	x
	
	
	Bộ KHĐT

	3.3
	Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
	Tháng 6

	
	x
	
	
	Bộ KHĐT

	3.4
	Nghị quyết của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
	Quý I/2022
	
	x
	
	
	Bộ NNPTNT

	3.5
	Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững
	Quý II/2022
	
	x
	
	
	Bộ NNPTNT

	3.6
	Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản
	Quý II/2022
	
	x
	
	
	Bộ NNPTNT

	3.7
	Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản
	Quý II/2022
	
	x
	
	
	Bộ NNPTNT

	3.8
	Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái.
	Quý III/2022
	
	x
	
	
	Bộ NNPTNT

	3.9
	Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030
	Quý IV/2022
	
	
	Đang thực hiện
	
	Bộ NNPTNT

	3.10
	Đề án Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp
	Quý IV/2022
	
	
	Đang thực hiện
	
	Bộ NNPTNT

	3.11
	Đề án Phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030
	Quý II/2022
	
	x
	
	
	Bộ NNPTNT

	3.12
	Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Quý III/2022
	
	x
	
	
	Bộ NNPTNT

	3.13
	Đề án nâng cao năng lực của cơ quan quản lý thị trường trong xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	
	Bộ CT

	3.14
	Đề án cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển và các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (đã điều chỉnh thành: Đề án Ứng dụng công nghệ số và kỹ thuật tiên tiến nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển)
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	
	Bộ CT

	3.15
	Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển, doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu
	Quý l
	
	x
	
	
	Ủy ban QLVNN

	3.16
	Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 của từng tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ
	
	Ủy ban QLVNN

	3.17
	Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm của từng tập đoàn, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ
	
	Ủy ban QLVNN

	4
	Nhóm nhiệm vụ về phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2045
	Năm 2022
	
	x
	
	
	Bộ CT

	4.2
	Quy hoạch hạ tầng Thông tin và Truyền thông quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ
	
	Bộ TTTT

	5
	Nhóm nhiệm vụ về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021- 2030 
	2022
	Tháng 9
	x
	
	
	Bộ KHCN

	5.2
	Đề án “Kế hoạch phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
	Quý IV/2022
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn
	12/2022
	Bộ KHCN

	5.3
	Đề án quy hoạch tổ chức mạng lưới KH&CN công lập giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 
	2022
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn
	11/2022
	Bộ KHCN

	5.4
	Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030
	2022
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn
	11/2022
	Bộ KHCN

	5.5
	Xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030, tầm nhìn đến 2045
	Quý III
	
	x
	
	
	Bộ GDĐT

	5.6
	Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
	Quý IV
	
	x
	
	
	Bộ GDĐT

	5.7
	Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
	Quý IV
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn
	
	Bộ GDĐT

	5.8
	Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3 và 4 tuổi) và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
	Tháng 12
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn
	
	Bộ GDĐT

	5.9
	Tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11; triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 bảo đảm tiến độ và chất lượng
	Tháng 12
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn
	
	Bộ GDĐT

	5.10
	Đề án Phát triển hệ thống đánh giá định kỳ quốc gia, quốc tế nhằm tăng cường giám sát, nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế
	Quý II
	
	x
	
	
	

	5.11
	Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao
	Quý IV
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn
	Tháng 12
	Bộ GDĐT

	5.12
	Đề án nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn
	Tháng 12
	Bộ GDĐT

	5.13
	Đề án xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn
	Tháng 12
	Bộ GDĐT

	5.14
	Đề án hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn
	Tháng 12
	Bộ GDĐT

	5.15
	Đề án Hỗ trợ phát triển Giáo dục Mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2021-2025
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn
	Tháng 12
	Bộ GDĐT

	5.16
	Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
	Tháng 10
	
	
	
	
	Bộ LĐTBXH

	6
	Nhóm nhiệm vụ về thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Quy hoạch không gian biển quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

	Năm 2022
	
	
	Đang tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành và địa phương có biển để hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch.
	
	Bộ TNMT

	7
	Nhóm nhiệm vụ về phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025
	Tháng 4
	
	x
	
	
	Bộ LĐTBXH

	7.2
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025
	Tháng 6
	
	x
	
	
	Bộ LĐTBXH

	7.3
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025
	Tháng 11
	
	
	Đang triển khai theo đúng tiến độ và hoàn thành đúng thời hạn
	
	Bộ LĐTBXH

	7.4
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)
	Tháng 3
	
	x
	
	
	Bộ LĐTBXH

	7.5
	Đề án cơ chế, chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa
	Năm 2022
	
	x
	
	
	Bộ KHĐT

	7.6
	Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc
	Quý II/2022
	
	x
	
	
	Ủy ban dân tộc

	7.7
	Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, năm 2022
	Tháng 9/2022
	
	x
	
	Tháng 9/2022
	Ủy ban dân tộc

	7.8
	Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện việc phân định miền núi, vùng cao và đề xuất sửa đổi các chính sách pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ các quy định trong hệ thống chính sách pháp luật.
	
	Tháng 9/2022
	x
	
	
	Ủy ban dân tộc

	7.9
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	Tháng 12/2022
	Tháng 9/2022
	x
	
	Tháng 9/2022
	Ủy ban dân tộc

	7.10
	Đề án “Hỗ trợ giáo dục học tập theo vòng đời học sinh dân tộc thiểu số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi
	Tháng 12/2022
	
	
	Hiện nay đang triển khai xây dựng Đề án
	Tháng 10/2022
	Ủy ban dân tộc

	7.11
	Đề án “Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II năm 2023”.
	Tháng 8/2022
	
	x
	
	Tháng 8/2022
	Ủy ban dân tộc

	7.12
	Đề xuất việc xây dựng Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam
	Quý I
	
	x
	
	
	Bộ VHTTDL

	8
	Nhóm nhiệm vụ về Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Quý I
	
	x
	
	
	Bộ TNMT

	8.2
	Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Tháng 7
	
	
	Đang tổng hợp ý kiến các Bộ, ngành và địa phương có biển để hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch
	11/2022
	Bộ TNMT

	8.3
	Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Tháng 11
	
	
	Đang xây dựng dự toán sử dụng nguồn Sự nghiệp BVMT  theo quy định của Nghị quyết số 119/NĐ-CP năm 2021. 
	11/2022
	Bộ TNMT

	8.4
	Lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Tháng 7
	
	x
	
	
	Bộ TNMT

	8.5
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	Tháng 3
	
	x
	
	
	Bộ TNMT

	8.6
	
	
	
	
	
	
	Bộ TNMT

	8.7
	Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Tháng 10
	9/2022
	x
	
	9/2022
	Bộ TNMT

	8.8
	Chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Năm 2022
	
	
	Đang triển khai thực hiện theo kinh phí được cấp 200 triệu đồng 
	
	Bộ TNMT

	8.9
	Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Tháng 11
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	
	Bộ TNMT

	8.10
	Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra cơ bản và quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển
	Tháng 12
	
	
	Lùi thời gian thực hiện sang năm 2023
	
	Bộ TNMT

	8.11
	Đề án xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường biển quốc gia đến năm 2030
	Tháng 12
	
	
	Đề nghị đưa ra khỏi chương trình công tác năm 2022
	
	Bộ TNMT

	8.12
	Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Tháng 12
	6/2022 (theo CTCT của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ)
	
	Đang triển khai thực hiện
	12/2022
	Bộ TNMT

	8.13
	Nhiệm vụ Lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Tháng 11
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	
	Bộ TNMT

	8.14
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
	Tháng 6
	6/2022
	x
	
	
	Bộ TNMT

	8.15
	Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2030
	Tháng 10
	10/2022
	
	Đang triển khai thực hiện dự kiến đúng tiến độ
	10/2022
	Bộ TNMT

	8.16
	Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Tháng 12
	
	
	Đang thẩm định
	
	Bộ TNMT

	8.17
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết danh mục dự án xanh, tiêu chí, điều kiện xác định dự án xanh và việc xác nhận dự án xanh
	Tháng 12
	
	
	Đã phối hợp với các chuyên gia, tổ chức quốc tế xây dựng dự thảo các nội dung trong dự thảo Quyết định và dự kiến tiến hành tham vấn các tổ chức quốc tế, các nhà khoa học trong và ngoài nước
	
	Bộ TNMT

	8.18
	Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030
	Tháng 12
	12/2022
	
	Đã thành lập Tổ soạn thảo tại Quyết định số 306/QĐ-BTNMT 18/2/2022, hiện đang xây dựng dự thảo chi tiết.
	
	Bộ TNMT

	8.19
	Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp đột phá triển khai thỏa thuận tại COP26 về biến đổi khí hậu
	Tháng 4
	
	x
	
	
	Bộ TNMT

	8.20
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	Tháng 3
	
	x
	
	
	Bộ TNMT

	8.21
	Đề án bảo đảm An ninh nguồn nước giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2045
	Quý II/2022
	
	x
	
	
	Bộ NNPTNT

	8.22
	Đề án thành lập mới các khu bảo tồn biển, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2025, để đảm bảo diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3% diện tích các vùng biển Việt Nam
	Quý IV/2022
	
	
	Đang thực hiện
	
	Bộ NNPTNT

	8.23
	Đề án bảo vệ MT trong hoạt động thủy sản
	Quý IV/2022
	
	
	Đang thực hiện
	
	Bộ NNPTNT

	8.24
	Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia
	Quý II/2022
	
	x
	
	
	Bộ NNPTNT

	
	[bookmark: _Hlk87696303]Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy sản
	Quý II/2022
	
	x
	
	
	

	8.25
	Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh
	Tháng 4
	
	x
	
	
	Bộ KHĐT

	9
	Nhóm nhiệm vụ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030
	Tháng 12
	
	
	Đang thực hiện
	
	Thanh tra Chính phủ

	9.2
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
	Tháng 3
	
	x
	
	
	VPCP

	10
	Nhóm nhiệm vụ về củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Đề án Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến 2025
	Tháng 3
	
	x
	
	
	Bộ QP

	10.2
	Đề án Quy hoạch chi tiết Khu kinh tế - quốc phòng biển, đảo Tây Nam Bộ/QK9 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	Tháng 6
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	
	Bộ QP

	10.3
	Đề án Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng trong tình hình mới
	Tháng 9
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	
	Bộ QP

	10.4
	Đề án Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên biển, đảo
	Tháng 12
	
	
	Đang triển khai thực hiện
	
	Bộ QP

	11
	Nhóm nhiệm vụ về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Đề án phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước khu vực Mỹ Latinh giai đoạn 2022-2026
	Tháng 6
	
	
	Đang lấy ý kiến các Bộ, ngành về Dự thảo Đề án
	
	Bộ NG



